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I. Vai trò của công nghiệp hỗ trợ

1.1. Khái niệm chung

Công nghiệp hỗ trợ đóng vai trò rất quan trọng đặc biệt là trong nền kinh tế, là động lực trực tiếp để tạo ra giá trị gia tăng, giúp tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp chính và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa quốc gia. Tổng quát hơn, việc thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ sẽ giúp làm giảm nhẹ kim ngạch nhập khẩu của đầu vào sản xuất, qua đó, sẽ hạn chế các khó khăn về thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế (nhất là cán cân thương mại) cũng như ngoại tệ đối với những nước nhập khẩu hàng hóa.
Tại Việt Nam, các chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ được thảo luận nhiều trong khoảng 6 năm gần đây. Trong những năm vừa qua, việc năng lực cạnh tranh giữa các quốc gia, doanh nghiệp ít được cải thiện, chính sách nội địa hóa không đạt kết quả như mong muốn, những bất ổn kéo dài dẫn đến việc thực hiện xây dựng chậm trễ và ban hành các chính sách thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển đã và đang tạo sức ép ngày càng lớn cho việc hoàn thiện, cụ thể hóa và có thể chỉnh đổi khung pháp lý và chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam trong thập niên tới.

Đầu tiên, công nghiệp hỗ trợ là động lực trực tiếp giúp gia tăng giá trị cho ngành công nghiệp, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp chính và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá. Công nghiệp hỗ trợ là nền tảng cho sự phát triển sản xuất công nghiệp, là cơ sở để sản xuất công nghiệp phát triển mạnh hơn. Chất lượng sản phẩm đầu ra cuối cùng của các sản phẩm công nghiệp phụ thuộc vào chất lượng của các sản phẩm chi tiết, linh kiện được sản xuất từ ngành công nghiệp hỗ trợ. Vì vậy, nếu công nghiệp hỗ trợ  phát triển kém thì các ngành công nghiệp chính sẽ thiếu sức cạnh tranh và phạm vi cũng sẽ bị giới hạn trong một số ít các ngành.

Trong quá trình sản xuất, các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ thường có xu hướng tập trung chuyên môn hóa vào các công đoạn hoặc chi tiết sản phẩm có thế mạnh, mặt khác các doanh nghiệp cũng đồng thời thực hiện hợp tác liên kết với nhau nhằm hoàn thiện, tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Do sự chuyên môn hóa sâu, chuyên tâm vào lĩnh vực của mỗi doanh nghiệp và kết hợp với sự hợp tác hóa chặt chẽ nên sẽ tạo năng suất sản xuất và hiệu quả mới tăng lên.

Quan trọng hơn cả thì công nghiệp hỗ trợ chính là cơ sở để thực hiện hội nhập công nghiệp toàn cầu. Các tập đoàn công nghiệp đa quốc gia hàng đầu trên thế giới ngày càng có vai trò chi phối, điều tiết và gần như quyết định với tầm ảnh hưởng rất rộng đến hệ thống kinh tế thế giới. 

Đối với các nước đang phát triển, đi sau, cũng chịu sự chi phối, điều tiết này và không thể một bước phát triển vượt bậc, để đạt được sức mạnh ngang tầm mà cần phải có quá trình từng bước tương thích, hợp tác và hội nhập. Điều này chỉ có ngành công nghiệp hỗ trợ mới phát huy được vai trò đó. 

Hình 01: Vị trí của CNHT trong chuỗi sản xuất

[image: image1.png]Vi tri clia CNHT trong chudi sin xuat

Cong nghiép
i trigia tang h try

Dich vy s3u bén hang

Nguén: B Cong Thirong.




Nguồn : Bộ Công Thương

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, khi các quan hệ hợp tác được thiết lập, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sẽ là một bộ phận có sẵn, không tách rời, cấu thành trong các sản phẩm của các tập đoàn công nghiệp đa quốc gia hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu,... Nhờ vậy, công nghiệp hỗ trợ trở thành một bộ phận không thể thiếu khi tham gia vào hệ thống sản xuất chuyên môn hóa quốc tế. 

Giá trị sản xuất của công nghiệp hỗ trợ sẽ được nằm trong  giá trị sản xuất công nghiệp của mỗi khu vực cũng như toàn cầu. Hội nhập quốc tế quan trọng hơn là hội nhập ở thượng nguồn, tức là phối hợp với nhau trong quá trình tham gia sản xuất linh kiện, để tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu. 

Công nghiệp hỗ trợ chính là mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu chứ không phải công nghiệp lắp ráp. Công nghiệp lắp ráp lại thuộc khâu hạ nguồn, nó không mang tính sản xuất, chế tạo, thiếu yếu tố năng động, sáng tạo. Còn về việc tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, nếu như công nghiệp hỗ trợ không phát triển sẽ làm cho các công ty lắp ráp và những công ty sản xuất thành phẩm cuối cùng khác sẽ phải phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. 

Dù những sản phẩm này có thể được cung cấp với giá rẻ ở nước ngoài nhưng vì chủng loại quá nhiều, chi phí chuyên chở, bảo hiểm sẽ làm tăng phí tổn đầu vào. Đấy là chưa kể đến sự rủi ro về tiến độ, thời gian nhận hàng nhập khẩu.Các công ty đa quốc gia sẽ gặp khó khăn trong việc quản lý dây chuyền cung cấp nếu phải nhập khẩu phần lớn linh kiện, bộ phận, và các sản phẩm công nghiệp phụ trợ khác.

Khi công nghiệp hỗ trợ phát triển, sẽ có hiệu quả để tạo điều kiện thu hút được đầu tư nước ngoài và tạo tăng trưởng bền vững. Nhân tố lao động giá rẻ ngày nay cũng không còn sức hấp dẫn nhiều trong thu hút đầu tư, phát triển bền vững. Công nghiệp hỗ trợ  phát triển sẽ thu hút FDI, tỷ lệ của chí phí về công nghiệp hỗ trợ cao hơn nhiều so với chi phí lao động nên một nước dù có ưu thế về lao động, ngược lại công nghiệp hỗ trợ không phát triển sẽ làm cho môi trường đầu tư kém hấp dẫn. 

Phần lớn các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có quy mô nhỏ, nên có thể thay đổi mẫu mã, đổi mới hoạt động sản xuất nhanh, ứng phó linh hoạt với biến động của thị trường. Tuy nhiên, cũng không nhất thiết phải là phát triển đồng bộ rồi mới có FDI. Giữa FDI và ngành công nghiệp hỗ trợ  có mối quan hệ tương trợ với nhau. Trong nhiều trường hợp FDI đi trước và lôi kéo các công ty khác kể cả công ty nước ngoài và công ty khu vực địa phương đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Việc phát triển công nghiệp hỗ trợ sẽ có tác động khuyến khích ứng dụng, sử dụng khoa học công nghệ cao, lực lượng lao động có cơ hội được tiếp xúc, học hỏi, nâng cao tay nghề. Công nghiệp hỗ trợ trong lao động sẽ khích lệ để tạp điều kiện, phát huy tinh thần đổi mới hoàn toàn, sáng tạo, trong khi hoạt động lắp ráp là những công việc đơn thuần, lặp đi lặp lại, trình độ tay nghề của công nhân không có cơ hội được nâng cao, tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Cuối cùng, ngành công nghiệp hỗ trợ còn có những đóng góp quan trọng trong sự ổn định kinh tế, xã hội, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa. Khi các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp tự sản xuất được các chi tiết, linh kiện sản phẩm, đồng nghĩa với việc không còn phải nhập khẩu để phục vụ cho xuất khẩu, từ đó sẽ có tác động hạn chế nhập siêu, tăng nguồn thu ngoại tệ, đồng thời giảm được tình trạng lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. 

Ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển tự động sẽ có tác động tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm giá thành sản xuất công nghiệp, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa. Hơn nữa, khi ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển sẽ tạo ra hiệu quả cho các ngành công nghiệp khác phát triển theo, giải quyết công ăn  việc làm, tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế, kích thích tiêu dùng trong nước, đóng góp tăng trưởng kinh tế và làm giảm tỷ lệ người nghèo.

 Phát triển công nghiệp hỗ trợ là việc thúc đẩy để phát triển các cụm liên kết ngành, là công cụ rất hữu hiệu giúp củng cố cạnh tranh, đổi mới công nghệ và phát triển kinh tế vùng.Thông qua đó, xây dựng mạng lưới các nhà cung ứng sản phẩm đầu vào cho các doanh nghiệp khác và các ngành công nghiệp khác.

1.2. Thực trạng một số ngành CNHT tiêu biểu

Công nghiệp hỗ trợ ngày càng được thúc đẩy tăng cường liên kết với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các Bộ ngành, nâng cao sự vững chắc trong chuỗi cung ứng cho những ngành sản xuất chủ lực của Việt Nam như dệt may, da giày, điện tử, cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến nông sản… 

Đầu tiên là hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa; cơ cấu sản phẩm có sự dịch chuyển tích cực khi tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao và vừa của Việt Nam đã tăng lên đáng kể, tạo cơ sở hình thành một số tập đoàn công nghiệp tư nhân có quy mô lớn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế; điển hình là công nghiệp ô tô Việt Nam, lần đầu tiên khẳng định sự tự chủ trong đầu tư, sản xuất, làm chủ công nghệ và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. 

Theo thống kê của Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương, Việt Nam hiện có 2.000 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, linh kiện, nhưng chỉ có khoảng 300 doanh nghiệp tham gia được vào mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia. Số doanh nghiệp đang hoạt động trong công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 4,5% tổng số doanh nghiệp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và tạo việc làm cho hơn 600.000 lao động. 

Trong năm 2021, đã nỗ lực tập trung đẩy mạnh Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và có cơ hội tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu, thông qua các hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư, kết nối thị trường; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực; kết nối với các tập đoàn lắp ráp đa quốc gia và các nhà cung ứng lớp trên thế giới nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI..

Tuy nhiên, có thể thấy công nghiệp hỗ trợ phát triển còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu của các ngành công nghiệp xuất khẩu trong nước dẫn đến tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp đạt thấp, giá trị gia tăng tạo ra trong nước không cao. 

Trong những năm trở lại đây, các ngành công nghiệp chế tạo cơ khí, chế biến nông sản chiếm tỷ trọng gần 40% trong tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, nhưng chỉ đóng góp khoảng gần 14% GDP, giá trị gia tăng khá thấp so với các ngành công nghiệp khác.

Theo số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế trong 5 năm trở lại đây, cơ cấu giá trị gia tăng trong các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, giá trị gia tăng từ nước ngoài vẫn chiếm tỷ lệ lớn, đặc biệt là từ Trung Quốc và Hàn Quốc, trong khi đó tỷ lệ hàm lượng giá trị gia tăng nội địa vẫn còn thấp và chưa có nhiều thay đổi đáng kể (bao gồm những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam là hàng dệt may, linh kiện ô tô, da giày…có tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước chỉ lần lượt là hơn 50%).

1.2.1. CNHT dệt may

Mặc dù hiện nay, một số doanh nghiệp dệt may cũng đang tập trung đầu tư vào việc nghiên cứu phát triển nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất, nâng cao tính chủ động nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, chủ động tìm nhiều giải pháp để phục hồi và khôi phục sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng. Qua thời gian dịch bệnh, các doanh nghiệp cũng đã thích ứng nhanh với điều kiện kinh doanh mới, ngoài việc đa dạng hóa dòng hàng, thì còn đa dạng hóa thị trường cũng như thích ứng với nền tảng cơ chế thanh toán theo bối cảnh mới, khác hoàn toàn cách mua bán truyền thống trước đây.

Theo đó trong tháng 6/2022, chỉ số sản xuất của ngành dệt tăng 3,0% so với tháng 5/2022 và tăng 4,0% so với tháng 6/2021, chậm lại so với mức tăng 4,1% của tháng 5/2022. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất ngành dệt tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn tốc độ tăng 8,63% của 6 tháng năm 2021 so với 6 tháng năm 2020. 

Trong khi đó, chỉ số sản xuất trang phục của cả nước tháng 6/2022 giảm 1,3% so với tháng 5/2022 nhưng tăng 23,1% so với tháng 6/2021. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất trang phục tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2021, tăng mạnh so với tốc độ tăng 8,66% của 6 tháng đầu năm 2021.

Bảng 1: Chỉ số sản xuất ngành dệt, may của Việt Nam tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 (ĐVT:%)
	
	Tháng 6/2022
	6 tháng đầu năm

	Ngành
	So với T5/2022
	So với T6/2021
	6T/2022 so với 6T/2021 (%)
	6T/2021 so với 6T/2020

	Dệt
	3,0
	4,0
	4,5
	8,63

	Sản xuất trang phục
	-1,3
	23,1
	23,3
	8,66


Nguồn: Tổng cục Thống kê

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc của Việt Nam trong tháng 5/2022 đạt 3,89 tỷ USD, giảm 0,77% so với tháng 4/2022 nhưng tăng 18,73% so với tháng 5/2021. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 18,73 tỷ USD, tăng 20,81% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 25,04% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, xuất khẩu hàng dệt và may mặc của Việt Nam tiếp tục hồi phục, bứt phá mạnh so với thời điểm trước dịch Covid-19. 

Bảng 2: Tình hình xuất khẩu hàng dệt may và NPL của Việt Nam tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022

	Mặt hàng
	Tháng 5/2022
	5 tháng đầu 2022

	
	Trị giá (Triệu USD)
	So với T4/2022 (%)
	So với T5/2021 (%)
	Trị giá (Triệu USD)
	So với 5T/2021 (%)
	So với 5T/2019 (%)

	Tổng
	3.898
	-0,77
	18,73
	18.730
	20,81
	25,04

	Hàng may mặc
	3.171
	0,59
	23,19
	15.000
	22,64
	22,70

	Xơ, sợi dệt các loại
	439
	-9,86
	-7,20
	2.373
	10,17
	38,41

	Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
	206
	-3,09
	23,29
	980
	19,35
	25,83

	Vải mành, vải kỹ thuật khác
	83
	7,66
	19,07
	377
	27,00
	44,52


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại:

Trong tháng 5/2022, xuất khẩu xơ sợi các loại của Việt Nam đạt 439 triệu USD, giảm 9,86% so với tháng 4/2022 và giảm 7,20% so với tháng 5/2021. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước đạt 2,37 tỷ USD, tăng 10,17% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng tới 38,41% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 336 triệu USD giảm 9,39% so với tháng 4/2022 và giảm 6,1% so với tháng 5/2021. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 1,77 tỷ USD, tăng 9,71% so với 5 tháng đầu năm 2021; chiếm 74,68% tổng trị giá xuất khẩu mặt hàng này.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu xơ sợi của Việt Nam tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021 nhưng khối lượng xuất khẩu mặt hàng này lại giảm 11,23%, do giá xơ sợi xuất khẩu của Việt Nam tăng 24,11% đạt bình quân 3.218 USD/tấn. 

Xuất khẩu xơ sợi các loại của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2022 sang các thị trường ASEAN, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Bangladesh … tăng mạnh, trong khi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc lại tăng nhẹ, dù Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu nhiều xơ sợi nhất từ Việt Nam.

Bảng 3: Thị trường xuất khẩu xơ, sợi chủ yếu của Việt Nam sang một số thị trường

	Thị trường
	Tháng 5/2022
	5 tháng đầu năm 2022
	Tỷ trọng XK (%)

	
	Trị giá (Triệu USD)
	So với T4/2022 (%)
	So với T5/2021 (%)
	Trị giá (Triệu USD)
	So với 5T/2021 (%)
	So với 5T/2019 (%)
	5T/2022
	5T/2021

	Tổng
	439,08
	-9,86
	-7,20
	2.373,14
	10,17
	38,41
	100,00
	100,00

	ASEAN
	41,98
	13,36
	29,82
	211,47
	35,72
	67,01
	8,91
	7,23

	Indonesia
	13,29
	65,15
	40,31
	64,69
	37,59
	130,31
	2,73
	2,18

	Thái Lan
	10,34
	-11,17
	71,26
	55,75
	48,95
	7,97
	2,35
	1,74

	Campuchia
	5,94
	-4,52
	-21,13
	35,41
	7,54
	172,80
	1,49
	1,53

	Philippines
	8,91
	23,34
	417,36
	33,07
	373,49
	228,35
	1,39
	0,32

	Malaysia
	3,50
	-10,23
	-53,77
	22,56
	-28,29
	-5,41
	0,95
	1,46

	Trung Quốc
	204,11
	-22,31
	-18,26
	1.169,38
	0,53
	19,27
	49,28
	54,00

	Hàn Quốc
	43,26
	15,43
	2,16
	230,14
	3,88
	60,36
	9,70
	10,29

	Bangladesh
	15,22
	-13,22
	-25,98
	103,52
	53,44
	217,50
	4,36
	3,13

	Hoa Kỳ
	19,18
	-21,23
	56,49
	97,91
	112,78
	301,34
	4,13
	2,14

	Đài Loan
	14,33
	-12,07
	-12,11
	75,29
	3,63
	218,60
	3,17
	3,37

	Nhật Bản
	11,93
	11,32
	59,44
	49,04
	35,89
	43,35
	2,07
	1,68

	Pakistan
	6,42
	-20,66
	-59,63
	44,22
	4,98
	193,29
	1,86
	1,96

	Thổ Nhĩ Kỳ
	4,60
	13,59
	-56,34
	41,74
	-11,88
	-33,12
	1,76
	2,20

	Ấn Độ
	12,73
	42,55
	96,14
	39,55
	39,49
	-26,60
	1,67
	1,32

	EU
	6,02
	-30,49
	-9,19
	38,73
	85,93
	66,23
	1,63
	0,97

	Italy
	3,73
	4,25
	-13,36
	20,13
	63,68
	251,36
	0,85
	0,57

	Romania
	2,28
	-55,02
	-1,43
	18,60
	118,01
	80,28
	0,78
	0,40

	Colombia
	5,20
	24,27
	46,07
	27,76
	-1,34
	59,32
	1,17
	1,31

	Ai Cập
	4,62
	134,78
	97,10
	20,89
	23,06
	-2,06
	0,88
	0,79

	Brazil
	6,10
	55,91
	3,69
	19,02
	-58,72
	-55,41
	0,80
	2,14

	Sri Lanka
	3,20
	-16,46
	-44,46
	18,82
	-3,05
	84,15
	0,79
	0,90

	Pê Ru
	3,72
	84,75
	123,09
	13,96
	100,86
	472,66
	0,59
	0,32

	Anh
	0,60
	-56,59
	-72,75
	9,76
	2,59
	34,47
	0,41
	0,44

	Chile
	1,68
	-2,67
	57,77
	6,66
	108,86
	56,45
	0,28
	0,15

	Hồng Kông 
	0,40
	11,30
	-89,48
	6,64
	-67,80
	-77,17
	0,28
	0,96


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ

Xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật:

Trong 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật của Việt Nam đạt 367,79 triệu USD, tăng 27% so với 5 tháng đầu năm 2021 và tăng 44,52% so với 5 tháng đầu năm 2019. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường CPTPP tăng khá thì xuất khẩu sang thị trường RCEP giảm nhẹ.

Vải mành, vải kỹ thuật của Việt Nam được xuất khẩu nhiều sang các thị trường Hoa Kỳ, ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản … Đáng chú ý, xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt trị giá cao nhất cũng như tốc độ tăng trưởng rất cao. 

Bảng 4: Xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật của Việt Nam sang một số thị trường

	Thị trường
	Tháng 5/2022
	5 tháng đầu năm 2022
	Tỷ trọng XK (%)

	
	Trị giá (Triệu USD)
	So với T4/2022 (%)
	So với T5/2021 (%)
	Trị giá (Triệu USD)
	So với 5T/2021 (%)
	So với 5T/2019 (%)
	5T/2022
	5T/2021

	Tổng
	82,94
	7,66
	19,07
	376,79
	27,00
	44,52
	100,00
	100,00

	Hoa Kỳ
	28,29
	18,72
	23,15
	122,85
	43,04
	35,45
	32,60
	28,95

	ASEAN
	7,62
	4,41
	-15,90
	34,77
	-7,64
	14,30
	9,23
	12,69

	Thái Lan
	4,66
	-4,21
	-31,10
	20,88
	-24,03
	37,12
	5,54
	9,27

	Indonesia
	2,97
	21,58
	28,66
	13,89
	36,74
	-8,58
	3,69
	3,42

	Hàn Quốc
	9,27
	22,52
	57,72
	34,69
	1,56
	52,34
	9,21
	11,51

	Nhật Bản
	2,79
	-22,45
	-19,73
	18,28
	10,08
	16,96
	4,85
	5,60

	EU
	3,56
	17,01
	35,04
	15,48
	20,27
	0,93
	4,11
	4,34

	Luxembourg
	3,56
	17,01
	35,04
	15,48
	20,27
	0,93
	4,11
	4,34

	Canada
	1,79
	-28,91
	-31,63
	10,36
	14,82
	-3,30
	2,75
	3,04

	Achentina
	1,84
	22,91
	154,77
	8,45
	96,32
	120,40
	2,24
	1,45

	Brazil
	1,82
	14,61
	65,22
	8,30
	58,98
	104,73
	2,20
	1,76

	Trung Quốc
	0,79
	-39,34
	-18,08
	4,89
	29,10
	4,01
	1,30
	1,28


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Bảng 5: Xuất khẩu NPL dệt may của Việt Nam sang một số thị trường
	Thị trường
	Tháng 5/2022
	5 tháng đầu năm 2022
	Tỷ trọng XK (%)

	
	Trị giá (Triệu USD)
	So với T4/2022 (%)
	So với T5/2021 (%)
	Trị giá (Triệu USD)
	So với 5T/2021 (%)
	So với 5T/2019 (%)
	5T/2022
	5T/2021

	Tổng
	205,64
	-3,09
	23,29
	979,78
	19,35
	25,83
	100,00
	100,00

	ASEAN
	77,51
	-2,07
	32,54
	379,26
	34,20
	40,24
	38,71
	34,43

	Indonesia
	36,30
	17,04
	71,23
	162,25
	53,70
	71,62
	16,56
	12,86

	Campuchia
	30,33
	-11,54
	5,78
	157,14
	15,43
	41,71
	16,04
	16,58

	Myanmar
	4,55
	-31,53
	145,98
	28,34
	107,80
	17,85
	2,89
	1,66

	Thái Lan
	3,98
	7,19
	14,75
	18,26
	30,75
	-9,44
	1,86
	1,70

	Philippines
	2,36
	-32,66
	-28,51
	13,27
	-0,22
	-36,22
	1,35
	1,62

	EU
	18,95
	-10,54
	22,11
	93,02
	15,14
	10,97
	9,49
	9,84

	Đức
	7,37
	-24,89
	16,34
	36,19
	29,57
	279,33
	3,69
	3,40

	Italy
	4,99
	38,76
	41,67
	20,46
	16,24
	35,26
	2,09
	2,14

	Pháp
	2,19
	7,56
	292,30
	10,01
	45,38
	60,07
	1,02
	0,84

	Hà Lan
	1,98
	8,82
	69,48
	9,04
	39,69
	111,04
	0,92
	0,79

	Áo
	0,96
	-41,67
	-37,49
	5,94
	-33,80
	108,78
	0,61
	1,09

	Phần Lan
	0,59
	-43,80
	13,29
	5,23
	14,97
	13,09
	0,53
	0,55

	Thụy Điển
	0,32
	-54,58
	-68,58
	3,05
	-36,13
	19,84
	0,31
	0,58

	Slovakia
	0,31
	53,04
	-54,40
	1,84
	-33,24
	-93,40
	0,19
	0,34

	Tây Ban Nha
	0,24
	-24,69
	20,00
	1,25
	49,71
	-31,17
	0,13
	0,10

	Trung Quốc
	23,51
	10,86
	75,33
	82,76
	5,82
	-23,86
	8,45
	9,53

	Hoa Kỳ
	13,99
	-12,11
	11,08
	69,61
	12,04
	178,61
	7,10
	7,57

	Nhật Bản
	13,88
	-4,76
	10,66
	67,69
	-1,72
	31,79
	6,91
	8,39

	Ấn Độ
	11,96
	3,89
	50,35
	57,06
	42,55
	70,94
	5,82
	4,88

	Hàn Quốc
	9,28
	-19,37
	4,95
	47,54
	19,57
	18,03
	4,85
	4,84

	Bangladesh
	6,96
	-33,02
	17,11
	41,77
	36,77
	209,19
	4,26
	3,72

	Hồng Kông 
	7,75
	7,52
	-30,35
	39,67
	-25,63
	-52,64
	4,05
	6,50

	Đài Loan
	4,15
	20,44
	52,69
	17,42
	30,04
	78,73
	1,78
	1,63

	Achentina
	1,94
	-18,29
	-47,63
	12,72
	4,13
	-1,97
	1,30
	1,49

	Anh
	1,00
	-26,42
	17,56
	7,69
	27,25
	-13,16
	0,78
	0,74

	Australia
	1,65
	110,04
	-34,48
	4,33
	-32,05
	-12,92
	0,44
	0,78

	Brazil
	0,68
	-55,42
	115,71
	4,01
	34,01
	-22,14
	0,41
	0,36

	Chile
	0,45
	70,70
	105,46
	1,94
	59,45
	-33,67
	0,20
	0,15

	Thổ Nhĩ Kỳ
	0,37
	24,23
	-18,18
	1,85
	40,25
	66,39
	0,19
	0,16 


 Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả này là nhờ vận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tư do với 15 hiệp định có hiệu lực đã mở ra hành lang thị trường rộng mở với hàng dệt may Việt Nam; trong đó, một số hiệp định có ràng buộc về quy tắc xuất xứ như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) thúc đẩy ngành công nghiệp dệt sợi trong nước phát triển vượt bậc trong 5 năm trở lại đây.

Từ một nước phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu sợi nhập khẩu, năm 2021 Việt Nam đã xuất khẩu được 5,6 tỷ USD sợi, riêng 6 tháng đầu năm 2022 kim ngạch xuất khẩu sợi đã đạt xấp xỉ 2,8 tỷ USD.

Ngành sợi Việt Nam bứt phá nhờ áp dụng công nghệ tự động hóa, nhiều nhà máy đầu tư lớn, sử dụng mô hình quản trị số. Công nghiệp kéo sợi cũng đi đầu trong trong chiến lược phát triển đa dạng hóa thị trường, giảm mức độ lệ thuộc cho nguyên liệu đầu vào của ngành dệt may.

Ngành dệt may Việt Nam cũng phát triển nhanh về xanh hóa, bền vững, chuyển hóa sang sử dụng năng lượng xanh, năng lượng Mặt Trời, tiết kiệm nguồn nước nhờ đó đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn quốc tế và được khách hàng tín nhiệm cao.

Tuy nhiên, nửa cuối năm 2022 thị trường thế giới sẽ có nhiều biến động khó lường, đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp và mục tiêu xuất khẩu của toàn ngành dệt may.

Tình hình lạm phát mạnh tại các nền kinh tế lớn đặc biệt là Hoa Kỳ và châu Âu khiến giá cả lương thực thực phẩm tăng vọt sẽ khiến sức mua các mặt hàng tiêu dùng; trong đó có dệt may giảm sút đáng kể, ảnh hưởng đến đơn hàng của doanh nghiệp trong quý 3 và quý 4.

Xung đột Nga - Ukraine chưa có hồi kết trong khi giá xăng dầu, chi phí vận tải biển liên tục tăng khiến chi phí sản xuất của doanh nghiệp đội lên, giá các loại nguyên liệu đã tăng gần 30% so với trước là những thách thức mà doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang phải đối mặt.

Trong khi đó, ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 vẫn hiện hữu như đứt gãy chuỗi cung ứng, tắc nghẽn dịch vụ logistics khiến chi phí vận chuyển tăng liên tục, thiếu hụt container rỗng... vẫn chưa được giải quyết.

Để đối phó với những vấn đề trên, các doanh nghiệp cần tích cực theo dõi diễn biến thị trường để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp thực tế. Đồng thời chủ động chuyển đổi, đa dạng hóa nguồn cung nguyên phụ liệu trong nước để chủ động về thời gian giao nhận, tiết kiệm chi phí vận chuyển; thường xuyên đàm phán, tìm kiếm khách hàng, đơn hàng mới nhằm đảm bảo duy trì sản xuất thường xuyên và việc làm ổn định cho người lao động. 

1.2.2. CNHT da giày

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 7/2022 chỉ số sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2021; sản lượng giầy, dép da ước đạt 34 triệu đôi, tăng 0,6% so với tháng trước; so cùng kỳ năm 2021 tăng 19,1%. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 15,1%; sản lượng giầy, dép da ước đạt 183,5 triệu đôi, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước

Bảng 6: Tình hình sản xuất một số chủng loại giày dép ĐVT: 1000 đôi

	Tên sản phẩm
	Tháng 7/2022
	So với T6/2022 (%)
	So với T6/2021 (%)
	7T/2022
	So với 7T/2021 (%)

	Giày, dép có đế hoặc mũ bằng da 
	31.382
	15,90
	1,16
	163.510
	-5,69

	Giày, dép thể thao có đế ngoài và mũ giày bằng cao su và plastic
	37.735
	-2,01
	24,60
	253.991
	22,86

	Giày, dép thể thao có mũ bằng da và có đế ngoài
	51.274
	1,31
	7,65
	322.134
	-5,29


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê
Theo nhận định của các chuyên gia, ngành da giày Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn từ các hiệp định thương mại, nhưng việc có thể tận dụng được hay không thì cần phải phát triển CNHT, nguyên phụ liệu trong nước.

Nhiều cơ hội lớn: Xuất khẩu da giày Việt Nam đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Số liệu thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu giày dép của nước ta tăng gần như liên tục qua các năm. Từ năm 1998, giày dép đã tham gia “câu lạc bộ” các mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên và nhanh chóng trong nhóm có kim ngạch cao. Kim ngạch xuất khẩu giày dép đạt trên 2 tỷ USD vào năm 2003, trên 5 tỷ USD vào năm 2010, trên 10 tỷ USD vào năm 2014 và trên 17,7 tỷ USD năm 2021, cao gấp 2.164,8 lần năm 1986.
Giày dép của Việt Nam có thị trường rộng lớn, đã hiện diện ở 44 thị trường chủ yếu, trong đó, năm 2021, có hơn 20 thị trường đạt giá trị xuất khẩu trên 100 triệu USD, như Mỹ, Trung Quốc, Bỉ, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Ấn Độ, Hàn Quốc... Quý I/2022, kim ngạch xuất khẩu giày dép đạt 5,288 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là tốc độ tăng cao trong điều kiện đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở trong nước và nhiều thị trường xuất khẩu của Việt Nam.

Theo Niên giám Da giày thế giới năm 2021 vừa được công bố, lần đầu tiên, Việt Nam chiếm trên 10% thị phần giày xuất khẩu toàn cầu với khoảng 1,2 tỷ đôi giày trong năm 2020, đứng thứ hai thế giới về lượng xuất khẩu da giày.

Điểm yếu của CNHT ngành da giày

Theo nhận định của các chuyên gia, tuy ngành da giày đang đứng trước những cơ hội lớn từ các hiệp định thương mại như: CPTPP, EVFTA… nhưng việc có thể tận dụng được hay không thì cần phải phát triển CNHT, nguyên phụ liệu trong nước. 

CNHT ngành da giày vẫn bị đánh giá là còn điểm yếu. Các báo cáo cho thấy, kim ngạch xuất khẩu giày dép của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện chiếm tới 78,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành giày dép. Trung bình mỗi năm, Việt Nam nhập khoảng 300 triệu đô la Mỹ nguyên phụ liệu cho ngành công nghiệp này.

Trong cơ cấu giá thành sản phẩm giày dép, nguyên phụ liệu chiếm tới 68 - 75%, nhưng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm này của doanh nghiệp Việt Nam hiện chỉ đạt 40 – 45%. Toàn ngành có 129 doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nguyên, phụ liệu, nhưng chỉ có khoảng 20 doanh nghiệp trong nước đủ sức cung ứng nguồn nguyên liệu cao cấp, khiến cho các nhà sản xuất da, giày khó chủ động được đơn hàng và nguồn nguyên liệu.

Nguyên phụ liệu cho ngành mới chỉ tập trung cho dòng sản phẩm trung bình và trung bình khá, còn lại vẫn phải nhập khẩu, khiến giá trị gia tăng của ngành đạt được không cao. Hàng năm, các doanh nghiệp vẫn phải nhập khẩu các phụ liệu như: Da thuộc, vải kỹ thuật, phụ kiện làm khuôn, đế, chất dẻo, keo dán, hóa chất…

Phát triển CNHT ngành da giày hợp lý

Việt Nam đặt mục tiêu phát triển nguyên vật liệu và phụ liệu phục vụ ngành da giày, đáp ứng mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ cung cấp trong nước của CNHT ngành da giày đạt 75 - 80%, với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao phục vụ sản xuất xuất khẩu.

Năm 2022, ngành da giày đặt kỳ vọng cán mốc xuất khẩu 20 tỷ USD, tăng 12,7% so với năm 2021 giữ vững vị trí thứ 5 trong các nhóm mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch cao của cả nước. Để đạt được mục tiêu này, theo chuyên gia, các doanh nghiệp trong ngành cần lưu ý đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất, vì hiện nay, một lượng nguyên liệu lớn cho ngành vẫn phải nhập khẩu, một số khâu công việc vẫn phải thuê lao động kỹ thuật cao của nước ngoài.

Bên cạnh đó, cần tập trung đẩy mạnh phát triển CNHT ngành da giày, cần có sự đồng bộ cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút đầu tư từ những tập đoàn đa quốc gia; kết nối doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo các chuyên gia, da giày là ngành thời trang, thay đổi liên tục, do đó cần phát triển CNHT sao cho hợp lý. Bộ Công Thương sẽ có hỗ trợ chính sách, còn việc hiện thực hóa hiệu quả các chính sách này rất cần sự chủ động của doanh nghiệp tìm hiểu thông tin, nằm bắt cơ hội từ các Hiệp định thương mại trong thời gian tới.

* Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù trong tháng 6/2022 đạt kim ngạch trên 389,08 triệu USD, tăng 10,13% so với tháng trước và tăng 17,61% so với tháng 6/2021. Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu mặt hàng này đạt 2,02 tỷ USD, tăng 19,72% so với cùng kỳ và chiếm trên 1,09% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong 6 tháng đầu năm 2022. 

Trong tháng 6/2022 xuất khẩu túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù của các doanh nghiệp FDI đạt trên 280,05 triệu USD, tăng 9,86% so với tháng trước và tăng 16,64% so với tháng 6/2021. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù của khối doanh nghiệp FDI đạt 1,45 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2022 và chiếm 71,74% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này.

Trong tháng 6/2022, xuất khẩu nhóm hàng túi xách, va li, mũ, ô dù sang thị trường Hoa Kỳ đứng đầu về kim ngạch đạt 181,29 triệu USD, tăng 8,92% so với tháng trước, so cùng kỳ năm trước tăng 17,5% và chiếm 46,6% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước; Thị trường EU đạt 89,18 triệu USD, tăng 11,27% so với tháng trước và tăng 28,17% so với cùng kỳ năm 2021. Tiếp theo là các thị trường: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc…

Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2022, các thị trường chính xuất khẩu nhóm hàng túi xách, va li, mũ, ô dù của nước ta gồm có: Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc; tổng kim ngạch xuất khẩu sang 5 thị trường lớn này chiếm trên 84,22% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Bảng 7: Thị trường xuất khẩu túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù của Việt Nam

	Thị trường
	Tháng 6/2022 (Triệu USD)
	So với T5/2022 (%)
	So với T6/2021 (%)
	6T/2022 (Triệu USD)
	So với 6T/2021 (%)
	Tỷ trọng KN 6T/2022 (%)

	Tổng KN
	389,08
	10,13
	17,61
	2.025,49
	19,72
	100,00

	Khối DNFDI
	280,05
	9,86
	16,64
	1.452,99
	19,80
	71,74

	FTA RCEP
	63,21
	12,33
	-1,15
	347,02
	3,39
	17,13

	FTA CPTTP
	58,99
	18,63
	25,20
	316,01
	30,26
	15,60

	FTA Liên minh kinh tế Á - Âu
	0,43
	63,85
	-76,23
	5,07
	-62,97
	0,25

	Hoa Kỳ
	181,29
	8,92
	17,50
	927,65
	27,48
	45,80

	Khối EU
	89,18
	11,27
	28,17
	452,59
	18,98
	22,34

	Hà Lan
	26,82
	21,63
	60,30
	137,13
	35,73
	6,77

	Đức
	19,44
	10,92
	38,85
	98,44
	9,66
	4,86

	Pháp
	12,53
	22,20
	-1,13
	63,42
	11,11
	3,13

	Bỉ
	10,01
	-2,80
	5,14
	56,35
	16,40
	2,78

	Italy
	10,75
	5,73
	17,09
	49,51
	8,15
	2,44

	Tây Ban Nha
	2,95
	-24,27
	43,31
	16,52
	60,62
	0,82

	Thụy Điển
	3,27
	13,93
	14,05
	16,07
	2,50
	0,79

	Đan Mạch
	1,79
	79,36
	272,07
	7,16
	73,90
	0,35

	Ba Lan
	1,40
	-26,14
	-26,17
	6,69
	-5,63
	0,33

	Séc
	0,24
	11,19
	26,94
	1,31
	13,40
	0,06

	Nhật Bản
	30,33
	22,08
	3,80
	170,40
	14,94
	8,41

	Canada
	18,08
	27,64
	125,47
	88,92
	111,51
	4,39

	Hàn Quốc
	10,91
	2,38
	18,74
	66,41
	4,88
	3,28

	Trung Quốc
	12,57
	6,35
	-23,50
	61,79
	-20,49
	3,05

	Anh
	10,74
	6,30
	45,87
	53,85
	10,33
	2,66

	Hồng Kông (TQ)
	6,23
	1,16
	-34,43
	33,03
	-16,52
	1,63

	Australia
	3,98
	2,63
	-16,23
	26,42
	3,64
	1,30

	Khối Asean
	5,42
	6,81
	24,42
	22,00
	5,44
	1,09

	Malaysia
	2,23
	5,81
	35,22
	9,10
	1,18
	0,45

	Singapore
	2,14
	-8,09
	29,46
	8,62
	31,09
	0,43

	Thái Lan
	1,05
	64,71
	-0,43
	4,28
	-19,16
	0,21

	UAE
	1,12
	-34,94
	106,21
	11,14
	73,53
	0,55

	Đài Loan (TQ)
	2,04
	3,44
	-16,09
	10,19
	-13,88
	0,50

	Brazil
	2,70
	43,53
	116,53
	9,96
	23,65
	0,49

	Mexico
	1,20
	-21,76
	49,94
	7,11
	15,87
	0,35

	Nigeria
	0,49
	-65,30
	-20,29
	5,55
	181,46
	0,27

	Nga
	0,43
	63,85
	-76,23
	5,07
	-62,97
	0,25

	Thụy Sỹ
	0,56
	21,11
	170,14
	3,07
	36,06
	0,15

	Chile
	0,50
	141,00
	-29,23
	2,97
	-1,41
	0,15

	Na Uy
	0,74
	127,06
	62,09
	2,59
	48,97
	0,13

	Pê Ru
	0,53
	-19,80
	67,04
	2,47
	17,58
	0,12

	Achentina
	0,25
	20,27
	105,39
	1,21
	45,15
	0,06


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

1.2.3. CNHT ô tô

Ngành CNHT ô tô Việt Nam lâu nay được đánh giá là kém phát triển, yếu cả về năng lực, số lượng chủng loại và chất lượng sản phẩm… vì vậy các linh kiện lắp ráp ô tô tại Việt Nam chủ yếu vẫn dựa vào nhập khẩu. Thế nhưng thời gian gần đây đã có những tín hiệu đáng mừng, nhiều đơn vị sản xuất CNHT đã đạt được thành công bước đầu, nhiều tên tuổi lớn đã tham gia đầu tư những đại dự án CNHT.

Theo Bộ Công Thương, một số doanh nghiệp sản xuất linh kiện Việt Nam có năng lực khá tốt các lĩnh vực: Sản xuất khuôn mẫu các loại; linh kiện xe đạp, xe máy; linh kiện cơ khí tiêu chuẩn; dây cáp điện; linh kiện nhựa-cao su kỹ thuật; săm lốp các loại. Các sản phẩm này đã đáp ứng khá tốt nhu cầu trong nước và được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo đó, chỉ số sản xuất xe có động cơ trong tháng 6/2022 giảm 3,2% so với tháng 5/2022 nhưng tăng 1% so với tháng 6/2021. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất của ngành này tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong tháng 6/2022, Việt Nam sản xuất, lắp ráp ước đạt 42.028 chiếc ô tô, giảm 5,4% so với tháng 5/2022 song tăng 19,9% so với tháng 6/2021. Tổng lượng ô tô sản xuất lắp ráp trong nước 6 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt 232.371 chiếc, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản xuất, lắp ráp xe nguyên chiếc tập trung chủ yếu ở các tỉnh như: Quảng Nam, Vĩnh Phúc, TP. Hải Phòng, Ninh Bình…

Về sản xuất linh kiện phụ tùng, sản lượng bộ dây đánh lửa và bộ dây khác sử dụng cho xe có động cơ trong 6 tháng đầu năm nay đạt gần 50,54 triệu bộ, giảm 13,95% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, đứng đầu về sản lượng sản xuất là: TP Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, TP Hà Nội… 

Sản xuất thiết bị khác dùng cho động cơ của xe có động cơ 6 tháng đạt 22,6 triệu cái, giảm nhẹ 0,53% so với cùng kỳ năm 2021; được sản xuất chủ yếu tại: TP Hà Nội, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Đồng Nai…

Ngoài ra, sản xuất phụ tùng khác của xe có động cơ đạt gần 543,47 triệu cái, giảm 9,15% so với cùng kỳ năm trước; được sản xuất chủ yếu tại: TP. Hà Nội, Đồng Nai, Hưng Yên, Bình Dương, Thái Nguyên…

Bảng 8: Tham khảo một số chủng loại ô tô và phụ tùng ô tô sản xuất trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022

	Chủng loại sản xuất
	ĐVT
	Tháng 6/2022
	So với
T5/2021
(%)
	So với
T6/2021
(%)
	6 tháng năm 2021
	So với 6T/2021 (%)

	Bộ dây đánh lửa và bộ dây khác sử dụng cho xe có động cơ
	Bộ
	8.131.711
	-0,46
	-19,94
	50.539.678
	-13,95

	Phụ tùng khác của xe có động cơ
	1000 cái
	89.110
	-1,78
	-9,83
	543.469
	-9,15

	Thiết bị khác dùng cho động cơ của xe có động cơ
	Cái
	3.822.432
	9,86
	7,97
	22.608.880
	-0,53

	Xe có động cơ chở được từ 10 người trở lên chưa được phân vào đâu
	Chiếc
	2.156
	17,24
	14,68
	9.793
	43,40

	Xe có động cơ chở dưới 10 người, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện với dung tích xi lanh > 1500 cc và ≤ 3000 cc
	Chiếc
	9.742
	-3,37
	-14,67
	58.882
	-16,93

	Xe có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén chở được từ 10 người trở lên với tổng trọng tải > 6 tấn và < 18 tấn
	Chiếc
	10.123
	-17,83
	111,51
	57.920
	74,67

	Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén, có tổng trọng tải tối đa > 5 tấn và < 20 tấn
	Chiếc
	3.136
	0,42
	82,54
	12.504
	21,08

	Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén, có tổng trọng tải tối đa 5 tấn
	Chiếc
	3.864
	-0,26
	-5,25
	24.583
	17,51


Nguồn: Tính toán từ số liệu sơ bộ của các cục thống kê

Việt Nam vẫn phải nhập khẩu ròng hầu hết các nhóm sản phẩm công nghệ hỗ trợ có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, nhất là các bộ phận, linh kiện quan trọng.

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong tháng 6/2022, kim ngạch nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô các loại của Việt Nam đạt 470 triệu USD, giảm 12,95% so với tháng 5/2022 song tăng nhẹ 0,23% so với tháng 6/2021. Cộng dồn 6 tháng đầu năm nay, tổng nhập khẩu mặt hàng này của cả nước ước đạt gần 2,77 tỷ USD, tăng 5,44% so với 6 tháng năm 2021.

Trước đó, trong tháng 5/2022, nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô của nước ta đạt 539,93 triệu USD, tăng 11,35% so với tháng 4/2022 và tăng 12,59% so với tháng 5/2021. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô của cả nước đạt gần 2,3 tỷ USD, tăng 6,65% so với cùng kỳ năm 2021; chiếm tỷ trọng 1,5% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

Về thị trường cung cấp: Trong 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô chủ yếu từ các thị Hàn Quốc, ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản... Trong đó, nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Hàn Quốc với trị giá 647,61 triệu USD, tăng 13,55% so với cùng kỳ năm 2021; chiếm tỷ trọng 28,18% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Trung Quốc là thị trường cung cấp lớn thứ hai với kim ngạch 5 tháng đạt 502,07 triệu USD, tăng 25,65% so với cùng kỳ năm 2021; chiếm tỷ trọng 21,84% tổng kim ngạch nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô của cả nước.

Thị trường lớn thứ ba cung cấp linh kiện phụ tùng ô tô cho Việt Nam là ASEAN chiếm tỷ trọng 20,69% tương đương trị giá đạt 475,5 triệu USD, giảm 4,96% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Thái Lan là thị trường cung cấp lớn nhất trong khối ASEAN đạt 378,45 triệu USD, giảm 0,6% so cùng kỳ.

Tiếp đến là các thị trường: Nhật Bản chiếm tỷ trọng 15,53%; Ấn Độ chiếm 5,99%; EU chiếm 2,11%; Hoa Kỳ chiếm 0,72%; Nga chiếm 0,22%...

Đáng chú ý, nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô từ thị trường Nga tăng mạnh nhất so với cùng kỳ năm trước (tháng 5 tăng 141,77% và 5 tháng tăng 292,57%).

Bảng 9: Thị trường cung cấp linh kiện phụ tùng ô tô tháng 5 năm 2022

	Thị trường
cung cấp


	Tháng 5/2022
(Nghìn USD)
	So với
T4/2022 (%)
	So với
T5/2021 (%)
	Tỷ trọng
T5/2022 (%)

	Tổng
	539.929,53
	11,35
	12,59
	100

	FTA RCEP
	471.908,99
	15,52
	14,46
	87,40

	FTA CPTTP
	69.502,73
	-21,58
	-6,66
	12,87

	FTA EAEU
	120,87
	151,06
	215,55
	0,02

	Hàn Quốc
	179.008,97
	51,62
	43,45
	33,15

	Trung Quốc
	134.403,00
	32,29
	37,37
	24,89

	ASEAN
	94.157,60
	-8,45
	-21,05
	17,44

	Thái Lan
	74.514,36
	-12,35
	-20,90
	13,80

	Indonesia
	13.098,13
	-0,07
	-28,92
	2,43

	Malaysia
	5.163,31
	97,47
	27,36
	0,96

	Philippines
	1.381,80
	-34,64
	-46,38
	0,26

	EU-27
	12.137,73
	5,57
	-35,73
	2,25

	Đức
	4.736,49
	-40,64
	-62,31
	0,88

	Hà Lan
	6.370,40
	119,64
	29,88
	1,18

	Italy
	545,50
	8,51
	-14,94
	0,10

	Tây Ban Nha
	485,35
	326,40
	-37,13
	0,09

	Nhật Bản
	64.339,42
	-25,20
	-8,61
	11,92

	Ấn Độ
	24.857,85
	-36,92
	62,53
	4,60

	Hoa Kỳ
	4.865,97
	82,56
	35,77
	0,90

	Nga
	92,61
	92,36
	141,77
	0,02

	Thổ Nhĩ Kỳ
	741,38
	262,06
	31,68
	0,14

	Belarus
	28,26
	 
	 
	0,01


Nguồn: Tính toán  từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

Bảng 10: Thị trường cung cấp linh kiện phụ tùng ô tô 5 tháng đầu năm 2022

	Thị trường
cung cấp
	5 tháng 2022
(Nghìn USD)
	So với
5T/2021 (%)
	Tỷ trọng
5T/2022 (%)

	Tổng
	2.298.345,62
	6,65
	100,00

	FTA RCEP
	1.982.074,91
	8,58
	86,24

	FTA CPTTP
	380.021,74
	1,36
	16,53

	FTA EAEU
	5.192,49
	249,83
	0,23

	Hàn Quốc
	647.610,60
	13,55
	28,18

	Trung Quốc
	502.073,57
	25,65
	21,84

	ASEAN
	475.504,71
	-4,96
	20,69

	Thái Lan
	378.448,22
	-0,60
	16,47

	Indonesia
	66.628,56
	-25,89
	2,90

	Malaysia
	23.135,71
	17,06
	1,01

	Philippines
	7.292,22
	-26,50
	0,32

	Nhật Bản
	356.886,03
	0,48
	15,53

	Ấn Độ
	137.700,55
	15,79
	5,99

	EU-27
	48.432,69
	-34,85
	2,11

	Đức
	24.669,17
	-30,88
	1,07

	Hà Lan
	19.100,79
	-39,19
	0,83

	Italy
	2.454,48
	-31,04
	0,11

	Tây Ban Nha
	2.208,24
	-40,13
	0,10

	Hoa Kỳ
	16.480,85
	41,50
	0,72

	Nga
	5.149,82
	292,57
	0,22

	Thổ Nhĩ Kỳ
	2.480,54
	33,63
	0,11

	Brazil
	43,74
	-97,10
	0,002

	Belarus
	42,67
	-75,27
	0,002


Nguồn: Tính toán  từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

Phân loại linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu

Trong 5 tháng đầu năm 2022, có nhiều chủng loại linh kiện, phụ tùng ô tô nhập về nước ta, trong đó: đứng đầu về kim ngạch là Bộ phận và phụ tùng của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05 (mã HS 8708) đạt gần 1,17 tỷ USD, tăng 6,32% so với cùng kỳ năm 2021; chiếm tỷ trọng tới 50,75% tổng kim ngạch nhập khẩu linh kiện của cả nước. 

Lốp mới, loại dùng hơi bơm, bằng cao su (mã HS 4011) đạt kim ngạch nhập khẩu lớn thứ hai, chiếm tỷ trọng 7,29% tương đương 167,56 triệu USD, tăng 8,24% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là: Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến hoặc kiểu piston chuyển động quay tròn, đốt cháy bằng tia lửa điện (mã HS 8407) chiếm tỷ trọng 7,2% đạt hơn 165,58 triệu USD, giảm 6,5%; Động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (mã HS 8408) chiếm tỷ trọng 6,96% tương đương hơn 159,85 triệu USD tăng 21,7%...

Đáng chú ý, hai chủng loại có kim ngạch nhập khẩu 5 tháng tăng mạnh so với cùng kỳ là: Thân xe (kể cả ca-bin), dùng cho xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05 (mã HS 8707) tăng 98,16%; và ống dễ uốn bằng kim loại cơ bản, có hoặc không có phụ tùng lắp ghép (mã HS 8307) tăng 89,68%.

Bảng 11: Chủng loại nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022

	Mã HS
	Mô tả mã HS
	KN T5/2022
(Nghìn USD)
	So với T4/2022 (%)
	So với T5/2021 (%)
	KN 5T/2022
(Nghìn USD)
	So với 5T/2021 (%)
	Tỷ trọng (%)

	8708
	Bộ phận và phụ tùng của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05
	287.164,06
	15,83
	16,51
	1.166.318,63
	6,32
	50,75

	4011
	Lốp mới, loại dùng hơi bơm, bằng cao su
	35.624,51
	4,61
	6,78
	167.556,73
	8,24
	7,29

	8407
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến hoặc kiểu piston chuyển động quay tròn, đốt cháy bằng tia lửa điện
	35.187,65
	-2,64
	-12,03
	165.581,44
	-6,50
	7,20

	8408
	Động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel)
	42.217,62
	21,14
	29,76
	159.852,46
	21,70
	6,96

	8512
	Thiết bị chiếu sáng hoặc thiết bị tín hiệu bằng điện (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 85.39), cái gạt nước, gạt sương, gạt tuyết trên kính chắn, loại dùng cho xe đạp, hoặc xe có động cơ
	23.976,35
	7,13
	10,49
	106.161,20
	-0,09
	4,62

	9401
	Ghế ngồi (trừ các loại thuộc nhóm 94.02), có hoặc không chuyển được thành giường và phụ tùng của chúng
	26.015,15
	19,39
	36,80
	100.330,54
	19,24
	4,37

	8544
	Dây, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đầu nối; cáp sợi quang làm bằng các sợi đơn có vỏ bọc riêng từng sợi, đã hoặc chưa gắn với dây dẫn điện hoặc gắn với đầu nối
	15.243,59
	1,01
	15,55
	68.260,54
	12,18
	2,97

	8409
	Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ thuộc nhóm 84.07 hoặc 84.08
	7.677,78
	-18,60
	-19,67
	41.223,97
	-1,80
	1,79

	7007
	Kính an toàn, làm bằng thuỷ tinh cứng (đã tôi) hoặc thủy tinh đã cán mỏng
	8.375,34
	28,52
	80,17
	29.905,77
	42,63
	1,30

	9029
	Máy đếm vòng quay, máy đếm sản lượng, máy đếm cây số để tính tiền taxi, máy đếm hải lý, máy đo bước và máy tương tự; đồng hồ chỉ tốc độ và máy đo tốc độ góc trừ các loại máy thuộc nhóm 9014 hoặc 9015; máy hoạt nghiệm
	6.712,21
	32,51
	5,53
	23.486,28
	-17,48
	1,02

	8415
	Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm kể cả các loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt
	3.255,70
	-8,39
	-15,20
	15.962,69
	-8,43
	0,69

	8421
	Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm; máy và thiết bị lọc hay tinh chế chất lỏng hoặc chất khí
	3.625,87
	14,26
	-11,15
	15.204,29
	-11,49
	0,66

	4016
	Các sản phẩm khác bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng
	4.175,68
	27,88
	21,96
	15.080,30
	-3,94
	0,66

	7009
	Gương thuỷ tinh, có hoặc không có khung, kể cả gương chiếu hậu
	3.243,35
	7,21
	31,80
	13.148,64
	14,75
	0,57

	8511
	Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại dùng cho động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc bằng sức nén (ví dụ : magneto, dynamo magneto, bobin đánh lửa, bugi đánh lửa và nến đánh lửa (glow plugs), động cơ khởi động); máy phát điện (máy phát điện một chiều, máy phát điện xoay chiều) và thiết bị ngắt mạch loại được sử dụng cùng các động cơ nêu trên
	2.784,37
	8,66
	-19,68
	12.945,96
	-24,23
	0,56

	8483
	Trục truyền động (kể cả trục cam và trục khủyu) và tay biên; gối đỡ trục dùng ổ lăn và gối đỡ trục dùng ổ trượt, bánh răng và cụm bánh răng, vít bi hoặc vít đũa; hộp số và các cơ cấu điều tốc khác, kể cả bộ biến đổi mô men xoắn; bánh đà và ròng rọc, kể cả pa lăng; ly hợp và khớp nối trục (kể cả khớp nối vạn năng)
	1.880,32
	-7,25
	-14,22
	9.569,23
	6,06
	0,42

	8527
	Máy thu dùng cho điện thoại vô tuyến, điện báo vô tuyến hoặc phát thanh vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng hồ trong cùng một khối
	1.860,75
	19,09
	11,84
	7.877,58
	-9,83
	0,34

	8301
	Khóa móc và ổ khoá (loại mở bằng chìa, số hoặc điện), bằng kim loại cơ bản; chốt móc và khung có chốt móc với ổ khoá, bằng kim loại cơ bản; chìa của các loại khóa trên, bằng kim loại cơ bản
	1.740,31
	7,28
	-2,04
	7.104,10
	-5,55
	0,31

	8701
	Loại khác
	800,00
	-66,72
	-0,50
	4.804,00
	47,68
	0,21

	7320
	Lò xo và lá lò xo, bằng sắt hoặc thép
	1.016,14
	38,44
	40,63
	4.174,24
	7,28
	0,18

	8413
	Bơm chất lỏng có hoặc không lắp dụng cụ đo lường; máy đẩy chất lỏng
	789,41
	-1,75
	-33,25
	3.608,24
	-32,67
	0,16

	4009
	Các loại ống, ống dẫn và ống vòi bằng cao su lưu hóa, trừ cao su cứng, có hoặc không kèm theo các phụ kiện để ghép nối (ví dụ các đoạn nối, khớp, khuỷu, vành đệm)
	752,06
	12,31
	10,40
	3.194,31
	-17,24
	0,14

	8539
	Đèn điện dây tóc hoặc đèn phóng điện, kể cả đèn chùm hàn kín và đèn tia cực tím hoặc tia hồng ngoại; đèn hồ quang
	692,96
	77,07
	-1,18
	2.414,50
	-15,55
	0,11

	4013
	Săm các loại, bằng cao su
	469,24
	-19,37
	-19,11
	2.296,75
	25,99
	0,10

	8707
	Thân xe (kể cả ca-bin), dùng cho xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05
	713,06
	420,55
	139,10
	2.217,90
	98,16
	0,10

	8702
	Loại khác
	
	
	 
	791,00
	 
	0,03

	8704
	Loại khác
	
	
	 
	632,70
	 
	0,03

	8307
	ống dễ uốn bằng kim loại cơ bản, có hoặc không có phụ tùng lắp ghép
	97,91
	-16,73
	99,93
	476,19
	89,68
	0,02

	8481
	Vòi, van và các thiết bị tương tự dùng cho đường ống, thân nồi hơi, bể chứa hay các loại tương tự kể cả van giảm áp và van để điều chỉnh bằng nhiệt
	16,83
	-68,13
	-53,94
	208,05
	11,75
	0,01

	9104
	Đồng hồ lắp trên bàn điều khiển phương tiện và các loại đồng hồ kiểu tương tự dùng cho xe có động cơ, máy bay, tầu vũ trụ hoặc tầu thủy
	27,65
	130,81
	-10,45
	95,47
	-44,80
	0,004

	8302
	Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng cho đồ đạc trong nhà, cho cửa ra vào, cầu thang, cửa sổ, mành che, khung vỏ xe, yên cương, rương, hòm và các loại tương tự; giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá cố định tương tự; bánh xe có giá đỡ bằng kim loại cơ bản; cơ cấu đóng cửa tự động bằng kim loại cơ bản.
	31,53
	 
	 
	31,53
	 
	0,001


Nguồn: Tính toán  từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

Có thể nói khoảng cách giữa ngành công nghiệp ô tô trong nước với các quốc gia tiên tiến trên thế giới còn khá xa, lúc này rất cần những doanh nghiệp nội địa có tiềm lực tham gia vào ngành CNHT cho ô tô nhằm không để ngành này quá chậm nhịp so với xu hướng 4.0. Đây là vấn đề không dễ dàng khi lĩnh vực CNHT nội địa còn rất nhiều hạn chế so với chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, đặc biệt là CNHT, phải có tầm nhìn toàn cầu, phải gắn với chuỗi giá trị lớn nhằm tận dụng những lợi thế trong hội nhập kinh tế quốc tế. Điều kiện tiên quyết để triển khai hiệu quả là chính sách hoàn thiện, hành lang pháp lý đủ rộng, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài. Theo đó, Chính sách cho ngành ô tô thời gian tới cần chú trọng vào kích cung, giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyển giao công nghệ, phát triển kỹ năng, quản lý người lao động, kết nối chuỗi giá trị để khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước. 

Để thúc đẩy ngành CNHT ô tô trong nước phát triển, theo giới chuyên gia thì rất cần xây dựng danh mục các sản phẩm CNHT ô tô, từ đó giúp cho các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp có sự nhìn nhận rõ ràng về CNHT ô tô trước các xu hướng mới.

II. Các chính sách cần thiết nhằm phát triển ngành CNHT

2.1. Kinh nghiệm từ những chính sách trên thế giới

Phát triển CNHT đã và đang được nhiều chính phủ quan tâm đầu tư nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là các nước đang phát triển ở châu Á. 

Thứ nhất, xây dựng cơ chế chính sách phát triển CNHT phù hợp
Ở nhiều quốc gia, thời gian đầu phát triển CNHT, vai trò định hướng của Chính phủ rất quan trọng, trước hết là các chính sách.

Ở Nhật Bản, từ năm 1956 đã có Luật xúc tiến công nghiệp chế tạo máy, áp dụng chính sách hỗ trợ cụ thể cho các ngành CNHT; Luật Phòng chống trì hoãn thanh toán chi phí thầu phụ; Luật Xúc tiến doanh nghiệp thầu phụ nhỏ và vừa (năm 1970)… Hiện nay, chính sách của Nhật Bản là thúc đẩy các doanh nghiệp liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài, sử dụng có hiệu quả các phụ tùng giá rẻ của nước ngoài. Duy trì và tăng cường ưu thế về công nghệ và khâu khai thác phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã và hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, thâm nhập thị trường ngoài nước. Các doanh nghiệp Nhật Bản rất thành công trong việc “xuất khẩu sản xuất”, tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm trên toàn cầu, khai thác hiệu quả thị trường quốc tế với sức cạnh tranhcao.

Ở Hàn Quốc, Chính phủ đã thiết lập các chương trình hỗ trợ thông qua việc ban hành Đạo luật đặc biệt về sản xuất linh kiện và vật liệu vào tháng 2- 2001 có hiệu lực đến ngày 30-12-2011. Trong tháng 8-2011, Quốc hội (do Ủy ban Kinh tế Tri thức) đề xuất việc sửa đổi, trong đó sẽ kéo dài hiệu lực thêm 10 năm cho Đạo luật đặc biệt này. Chính phủ thành lập và công bố sáng kiến ​​ngày 1 -11 -2011 về "Vật liệu và Linh kiện Tầm nhìn 2020". Cùng với việc ban hành đạo luật về Công nghiệp hỗ trợ, chính phủ Hàn Quốc đã xây dựng "Quy hoạch cơ bản giai đoạn 1, cho ngành công nghiệp hỗ trợ (MCT-2010)" với sáng kiến phát triển những linh kiện có thể tạo cho lợi nhuận lớn trong một thời gian đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng và mạng lưới thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu một cách bền vững. Sau khi thiết lập thành công cơ sở hạ tầng vào giữa những năm 2000, mục tiêu chính của Chính phủ là khuyến khích các doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc tập trung vào phát triển kỹ thuật và công nghệ ngành công nghiệp hỗ trợ. Chính phủ Hàn Quốc đã công bố "Chính sách mới cho khuyến khích doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp hỗ trợ" năm 2006.

Ở Trung Quốc, để phát triển CNHT, Chính phủ cho thành lập các tổ chức làm cầu nối giữa khu vực tư nhân và Nhà nước, tăng cường phát triển tiềm năng khoa học-công nghệ quốc gia, đổi mới cơ chế tài chính, hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân hợp tác và tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất từ đối tác nước ngoài, xúc tiến hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực... Có cơ chế cho các doanh nghiệp phối hợp đề đạt với Chính phủ những yêu cầu hỗ trợ về mặt chính sách, cải thiện môi trường hoạt động kinh doanh hướng vào thu hút FDI.

Ở Thái Lan, những năm 1960 đã thực thi chiến lược công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu, từ năm 1970, nước này thực thi chiến lược công nghiệp hoá định hướng xuất khẩu. Thái Lan đã lựa chọn 3 lĩnh vực ưu tiên là công nghiệp kỹ thuật, công nghiệp chế biến và doanh nghiệp nhỏ và vừa nông thôn. Khuyến khích phát triển gia công kim loại, chế tạo linh kiện, phụ tùng hỗ trợ cho sản phẩm viễn thông và điện tử xuất khẩu. Thái Lan thành lập nhiều cơ quan hỗ trợ phát triển CNHT như: Viện Nghiên cứu Ô tô - Xe máy, Văn phòng Phát triển CNHT, Uỷ ban Xúc tiến CNHT,... Thậm chí khối doanh nghiệp của Thái Lan được tham gia vào việc dự thảo, điều chỉnh và kiểm tra các chính sách phát triển. Chính sách của Thái Lan rõ ràng, ổn định; áp dụng những biện pháp vừa khuyến khích vừa bắt buộc các nhà lắp ráp nội địa hoá sản phẩm bằng việc sử dụng linh phụ kiện sản xuất trong nước.

Ở Malaysia, từ năm 1958 đã vận dụng chính sách ưu đãi công nghiệp tiên phong cho những nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dùng thay thế nhập khẩu. Vào những năm 1970, chính sách công nghiệp đã định hướng xuất khẩu dựa vào các nhà sản xuất hàng lắp ráp và chế biến. Năm 1980, Nhà nước can thiệp sâu vào phát triển công nghiệp nặng, liên doanh, thành lập doanh nghiệp nhà nước, hình thành nền móng công nghiệp rộng lớn. Malaysia cũng đưa ra một loạt chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài, hỗ trợ về thuế cho sản xuất máy móc và linh kiện, các thiết bị giao thông, linh kiện điện tử, các sản phẩm nhựa ... Quy hoạch công nghiệp giai đoạn 2006 - 2020, Malaysia bổ sung danh mục CNHT, tập trung tạo ra giá trị, tri thức, nguồn nhân lực và mở rộng các biện pháp nhằm tăng cường năng lực cho các nhà cung cấp, đặc biệt trong ngành công nghiệp ô tô. Nỗ lực phát triển các nhà cung cấp linh phụ kiện, tăng cường liên kết công nghiệp giữa doanh nghiệp lớn với nhà cung cấp trong nước.

Như vậy, những chính sách của Chính phủ trong từng giai đoạn rất quan trọng, có tính quyết định đến sự phát triển CNHT. Chính vì thế, chính sách cần tận dụng được cơ hội và lợi thế quốc gia, biến nó thành sức mạnh để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhanh, trong đó cần xác định rõ các ưu tiên chiến lược, đồng thời thi hành chính sách hỗ trợ,  ưu tiên cho các doanh nghiệp trong các ngành chiến lược.

Thứ hai,  tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp
Tại các nước phát triển CNHT mạnh trong khu vực cho thấy, khi có mối liên kết chặt chẽ và thông suốt giữa các doanh nghiệp tham gia vào CNHT và công nghiệp lắp ráp, chế tạo thì CNHT mới có thể phát triển nhanh chóng và bền vững được.

Ở Nhật Bản, để phục vụ nhà lắp ráp, có hàng nghìn các doanh nghiệp vệ tinh khác sản xuất các loại linh phụ kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp. Các công ty của Nhật Bản có tầm cỡ trên thế giới chỉ chiếm 1% số lượng doanh nghiệp, còn trên 95% là các doanh nghiệp SMEs sản xuất các kinh kiện cho công ty này. Mối liên kết mạnh giữa các doanh  nghiệp Nhật Bản, được phân chia thành các Tier, trong đó Tier 1 sẽ là các tập đoàn lớn đảm trách nhiệm vai trò tổng thầu; một dự án lớn sẽ thường được chia nhỏ thành rất nhiều phần để chia tiếp cho các công ty nhỏ hơn (Tier 2, Tier 3), thậm chí là Outsource (hợp đồng thuê ngoài hay dịch vụ gia công) ra nước ngoài để tiết giảm chi phí. Nhật Bản đã thành công trong việc liên kết các doanh nghiệp, điều này nhận thấy khi tất cả các doanh nghiệp cùng hướng đến những phương thức quản lý như 5S hay Kaizen (cải tiến, cải thiện). Chính sự liên kết này đã góp phần làm nên sự phát triển CNHT ở Nhật Bản.

Ở Trung Quốc, sự phát triển vượt bậc của ngành CNHT chính là nhờ mối liên kết hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp nội địa. Các doanh nghiệp lắp ráp trong nước có được nguồn cung các linh kiện, phụ tùng tại chỗ trong nước với chất lượng đảm bảo, giá thành rẻ từ phía các nhà cung ứng nội địa, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hiện tại, Trung Quốc có tới 4.172 hãng cung cấp đồ linh kiện ô tô. Ngoài sự liên kết các nhà cung cấp nội địa, Trung Quốc còn tăng cường liên kết hợp tác với các công ty lắp ráp nước ngoài, các tập đoàn TNCs, MNCs…

Ở Thái Lan, sự liên kết chặt chẽ giữa các nhà cung cấp linh kiện với các nhà lắp ráp đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển CNHT. Trong ngành  ô tô - xe máy, các nhà sản xuất linh phụ kiện của Thái Lan đã thành công lớn trong việc giảm chi phí sản xuất nhờ có sự hợp tác chặt chẽ với các nhà lắp ráp để giảm giá thành ngay từ khâu thiết kế; việc liên kết hợp tác trong CNHT còn được thực hiện trên nhiều lĩnh vực khác như đầu tư thiết bị, phụ tùng mới,  nghiên cứu và phát triển. Chính phủ Thái Lan quan tâm thúc đẩy các liên kết công nghiệp giữa các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước; tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, thành lập các tổ chức chuyên về phát triển CNHT làm cầu nối giữa Chính phủ với doanh nghiệp; giữa các doanh nghiệp với nhau. Từng ngành cụ thể thành lập các vụ, viện góp phần là cầu nối giữa khu vực nhà nước với tư nhân, giữa các nhà lắp ráp với các nhà cung ứng nội địa.

Malaysia tăng cường mối liên hệ giữa các nhà cung cấp và các nhà lắp ráp thông qua Chương trình phát triển các doanh nghiệp cung ứng (VDP). Mục tiêu chính của chương trình là tạo ra thị trường công nghiệp mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Malaysia có thể trở thành những nhà sản xuất và cung cấp đáng tin cậy các sản phẩm đầu vào công nghiệp, máy móc thiết bị cho ngành công nghiệp lớn hơn, thông qua đó tạo điều kiện hội nhập và các liên kết mạnh mẽ giữa các công ty vừa và nhỏ với các công ty lớn, công ty tài chính.

Ở Việt Nam, liên kết giữa các nhà cung cấp nội địa với doanh nghiệp lắp ráp nước ngoài, đặc biệt các tập đoàn đa quốc gia và xuyên quốc gia tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước chen chân được vào hệ thống sản xuất của các tập đoàn này một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, việc liên kết chặt chẽ giữa các nhà cung cấp linh kiện trong nước với các doanh nghiệp lắp ráp nước ngoài giúp các nhà cung cấp linh kiện trong nước có đầu ra cho sản phẩm một cách khá chắc chắn (sự bảo đảm thị trường).Kinh nghiệm các nước đã chỉ ra vai trò quan trọng của Chính phủ. Chính phủ cần thành lập các tổ chức chuyên về phát triển CNHT, tạo thành cầu nối giữa chính phủ với doanh nghiệp, kết nối các doanh nghiệp với nhau.

Thứ ba, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được coi là nhân tố quan trong nhất cho sự phát triển lâu dài của các ngành CNHT. Theo quan điểm của hầu hết các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thì để phát triển lâu dài các ngành CNHT, nguồn nhân lực còn quan trọng hơn nhiều so với máy móc hiện đại. Các chuyên gia và nhà doanh nghiệp cũng cho rằng, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, yếu tố cơ bản tạo sức thu hút các tập đoàn đa quốc gia, mở rộng thị trường xuất khẩu chính là chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. Lý do chính giải thích tại sao nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn nước này chứ không phải nước khác chính là nguồn nhân lực.

Nhật Bản năm 1985 có Luật khuyến khích phát triển nguồn nhân lực.  Nhà nước có vai trò cung cấp cơ sở hạ tầng và thông tin thông qua các hạt nhân sáng tạo. Các cơ sở đào tạo có mối liên hệ thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp, nắm rõ thực tiễn để cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với các công ty mẹ. Nhật Bản đưa ra chương trình liên kết học đường - doanh nghiệp, tạo ra những lao động kỹ năng cao.

Công tác quản lý và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành CNHT của Nhật Bản được thể hiện thông qua các mô hình Monozukuri, Coblas và mô hình đào tạo hạt nhân, cụ thể là: Mô hình Monozukuri: Monozukuri là một khái niệm nói đến hình thức sản xuất theo kỹ năng của Nhật Bản sáng tạo, nó đỏi hỏi làm ra sản phẩm đảm bảo chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu của khách hàng với niềm tự hào và trân trọng. Thậm chí, mỗi người lao động đều là một nghệ nhân. Hoạt động sản xuất phải duy trì mối quan hệ lâu dài và tạo dựng được kỹ năng, kiến thức trong nội bộ DN hoặc giữa các DN với nhau. Sản xuất kiểu Monozukuri phải đáp ứng nhu cầu cao về quản lý chất lượng theo 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Sheiketsu và shitsuke - tạm dịch là Sạch sẽ, sắp xếp, săn sóc, san sẻ, sẵng sàng tại nơi làm việc), QCD (quality, cost, delivery - tạm dịch Chất lượng, chi phí và vận chuyển) và Kaizen (nỗ lực cải tiến liên tục). Trong lĩnh vực chính sách, khái niệm Monozukuri thường được Chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh với mục đích nâng cấp năng lực sản xuất nội địa và mở rộng mô hình kinh doanh kiểu Nhật ra bên ngoài; Mô hình COBLAS: Coblas (viết tắt cụm từ tiếng Anh “consulting based learning for ASEAN SMEs) với mục tiêu chủ yếu của mô hình là biến sinh viên - đã được đào tạo tinh thần doanh nhân (Entrepreneurship education) trong chương trình đại học - trở thành các tư vấn viên cho DN; và mục tiêu tiếp theo là hình thành mối quan hệ hợp tác giữa DN địa phương nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn. Mô hình này mở rộng trên phạm vi ASEAN được thực hiện thông qua việc giúp đỡ các DN vừa và nhỏ đang hoạt động trong khu vực. Cụ thể là giáo dục sinh viên thành doanh nhân, bồi dưỡng kiến thức cho doanh nhân để thành công và thiết lập mối liên kết giữa trường đại học và cộng đồng DN tại địa phương; Mô hình đào tạo hạt nhân: Là mô hình đào tạo trong đó sinh viên/học viên xuất sắc của Nhật Bản thuộc các trường đại học, cao đẳng và các trường dạy nghề trong ngành ô tô sang các nước có công nghệ phát triển hơn để tu nghiệp kỹ thuật. Sau thời gian thực tập, trở về nước họ sẽ là lực lượng kỹ thuật và quản lý nòng cốt của nguồn nhân lực CNHT Nhật Bản. Tạo thành mạng lưới nhân lực công nghiệp và công nghệ thông tin chất lượng cao, là xúc tác cho CNHT phát triển tiến bộ. Hiện tại, Nhật Bản có 05 hạt nhân sáng tạo quốc gia và 41 hạt nhân sáng tạo cấp tỉnh. Đây là cầu nối giữa các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội. Nhật Bản đưa ra cơ chế đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ làm việc, theo quy mô của doanh nghiệp, công ty lớn đào tạo càng nhiều. Trong đó chú trọng đào tạo phong cách và kỷ luật lao động; kiến thức thực tế; tinh thần tập thể trong công ty.

Trung Quốc có các chính sách thúc đẩy nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn với cấp địa phương, như giải pháp tự do hoá thị trường lao động, tự do hoá việc di cư lao động. Thực hiện tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao trên thế giới hay từ nguồn lực Hoa Kiều. Trung Quốc đã ban hành Cương yếu quy hoạch nhân tài, với chủ trương phát triển nhân tài tầm trung và dài hạn. Đồng thời, tăng cường đào tạo nhân tài nghiên cứu phát triển, kỹ thuật khan hiếm và nhân tài quản lý; xây dựng cơ sở tập huấn sáng tạo đổi mới công trình; ấn định chính sách ưu đãi, nhất là nhân tài hạt nhân dẫn đầu ngành sản xuất, nhân tài kỹ thuật công trình,v.v...

Thái Lan cũng được coi là một trong những nước tích cực trongviệc phát triển kỹ năng. Chính phủ đã đưa ra các gói hỗ trợ đổi mới công nghệ, khuyến khích phát triển kỹ năng bằng cách giảm thuế thu nhập dài nhất là 8 năm và miễn giảm thuế nhập khẩu máy móc. Theo đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử, y tế, thiết kế và đào tạo nguồn nhân lực, tuyển dụng nhân lực khoa học được hưởng ưu đãi. Thái Lan triển khai tốt hoạt động này, nhưng họ vẫnđang rất thiếu cán bộ kỹ thuật có chất lượng.

Malaysia là một trong những nước đi đầu trong việc tăng cường phát  triển kỹ năng. Chính phủ Malaysia đã thành lập quỹ phát triển nhân lực, hỗ trợ chi phí đào tạo cho công ty thực hiện đào tạo nhân viên trước khi vào làm và hỗ trợ gấp đôi chi phí cho những công ty có sắp xếp lao động đi đào tạo tại một cơ sở đào tạo được Nhà nước công nhận. Đồng thời, Malaysia cũng đặc biệt khuyến khích sự phát triển trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển lĩnh vực có đóng góp đáng kể đối với quá trình phát triển nguồn nhân lực trong dài hạn của đất nước. Theo đó, Malaysia thực hiện miễn thuế thu nhập 05 năm đầu hoặc giảm 100% thuế đầu tư trong 10 năm đầu cho những hoạt động trên.

Kinh nghiệm từ các nước cho thấy, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao cần sự phối hợp của cả doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cơ sở đào tạo. Đối với các nước như Thái Lan, Malaysia, liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với các công ty là một giải pháp để phát triển nguồn nhân lực. Chính phủ các nước đều có những chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động, trong đó, đặc biệt ưu tiên xuất khẩu lao động kỹ thuật. Sau một thời gian làm việc ở nước ngoài, có thể ở chính công ty mẹ, người lao động sẽ nắm được kỹ thuật, tác phong làm việc và trở về nước. Có thể nói, sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với cơ sở đào tạo sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thứ tư, xác định đúng ưu tiên ngành CNHT, cấu trúc ngành phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia
Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia đã rất thành công khi tập trung ưu tiên phát triển một số ngành CNHT và tìm cho mình những linh kiện cơ bản để tập trung chuyên môn hóa. Nhật Bản có nền sản xuất theo cấu trúc tích hợp, rất coi trọng việc vận hành nhà máy và liên kết sản phẩm hiệu quả. Do đó, việc sử dụng lao động rẻ không có kỹ năng ở Trung Quốc và ASEAN sẽ không cho phép tận dụng hết tiềm năng của nền sản xuất tích hợp Nhật Bản. Nếu ASEAN, điểm đến truyền thống của FDI Nhật Bản, học cách trở thành một đối tác sản xuất với tầm nhìn dài hạn và khát vọng theo đuổi chất lượng cao thì Nhật Bản và ASEAN có thể trở thành một liên minh chiến lược trong sản xuất các sản phẩm tích hợp và những sản phẩm này sẽ khác biệt sản phẩm của Trung Quốc.

Trong khi đó, Mỹ và Trung Quốc lại theo đuổi nền sản xuất theo mô-đun, nhưng lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc là lao động rẻ chứ không phải là các sản phẩm mô-đun sử dụng nhiều tri thức như của Mỹ. Song, do Mỹ và Trung Quốc có nền sản xuất theo mô-đun có trình độ phát triển khác nhau nên chúng có thể trở thành đối tác sản xuất mang tính hỗ trợ.Hoa Kỳ có thể cung cấp công nghệ và vốn, còn Trung Quốc cung cấp lao động rẻ.

Đối với nước ta, việc tạo ra những tên tuổi sản phẩm lớn mang tầm quốc tế là rất khó đạt được trong thời điểm hiện tại. Với năng lực cạnh tranh hạn chế, sự cố gắng để có thể kết nối với một trong những mắt xích trong chuỗi sản xuất và cung cấp toàn cầu là hết sức quan trọng. Khi tham gia vào chuỗi sản phẩm có tính toàn cầu, chúng ta sẽ được hưởng lợi từ hệ thống phân phối toàn cầu, có khả năng tiếp xúc và chuyển giao công nghệ, trình độ lao động được nâng cao... Tất nhiên, khi mới tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải chấp nhận ở những khâu sản xuất giản đơn, trình độ công nghệ tương đối thấp và có giá trị gia tăng không cao. Khi đã có cơ hội tham gia vào một khâu của sản xuất sản phẩm, thì việc tiến tới các nấc thang cao hơn là hoàn toàn có thế. Việt Nam cần xác định rõ các ngành, các sản phẩn CNHT ưu tiên để có thể tập trung nguồn lực cũng như định hướng để hấp dẫn doanh nghiệp đầu tư. Việc tạo ra những lợi thế động để thâm nhập được vào hệ thống mạng lưới phân công lao động đang vận động một cách năng động trong khu vực chỉ có thể thực hiện thông qua một đội ngũ doanh nghiệp có năng lực thực sự. Việc xây dựng đội ngũ doanh nghiệp có sức cạnh tranh như vậy là vấn đề phụ thuộc một cách quyết định vào đường lối chính sách, chiến lược công nghiệp hóa của nhà nước.

Thứ năm, chú trọng thu hút vốn đầu tư và tạo cơ chế thuận lợi về vốn cho CNHT
Nhật Bản thành lập các hiệp hội và tổ chức tín dụng, bảo lãnh tín dụng, tạo thị trường ngách cho các DN (thông qua các hợp đồng gia công giữa các công ty lớn với các doanh nghiệp nhỏ, tăng cường viện trợ và ký kết các hiệp định kinh tế, thương mại với các chính phủ nước ngoài để mở đường cho các DN hỗ trợ Nhật Bản thâm nhập thị trường thế giới.Từ năm 1936, Nhật Bản đã thành lập Ngân hàng Shoko Chukin để đầu tư vốn cho các DN vừa và nhỏ. Chính phủ Nhật Bản đã ban hành Luật về sự hợp tác giữa các DN vừa và nhỏ với các thành phần kinh tế khác, có hiệu lực năm 1949 nhằm tăng cường vị thế cũng như tạo điều kiện cho các DN liên kết với nhau. Cũng vào năm 1949, Nhật Bản đã có quỹ tài chính đầu tư vốn cho DN vừa và nhỏ, chỉ mất 3 ngày để họ có thể vay vốn. Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản còn thành lập những đơn vị bảo lãnh tín dụng có khả năng bảo lãnh cho các DN vừa và nhỏ khi họ vay vốn từ các DN tư nhân khác.

Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy, ngay từ đầu cần phải có chính sách rõ ràng trong việc thu hút FDI vào phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, kết hợp ưu đãi với các chính sách xúc tiến đầu tư.Sau khi mở cửa nền kinh tế và thực hiện các chính sách nhằm vào nông thôn thì bước tiếp theo mà Trung Quốc thực hiện là thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài và thúc đẩy xuất khẩu. Việc làm đầu tiên là thành lập thử nghiệm bốn đặc khu kinh tế, với mục đích thu hút vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý của nước ngoài, đồng thời tạo điều kiện để xuất khẩu ra nước ngoài, đặc biệt là các nước phương Tây. Để thu hút FDI, Trung Quốc đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong các đặc khu kinh tế về cơ sở hạ tầng, ưu đãi về thuế, thủ tục hải quan, v.v…

Thái Lan tập trungchính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài đặt trọng tâm vào các công ty FDI, đặc biệt là các công ty Nhật Bản đóng vai trò quan trọng. Các công ty lắp ráp của Nhật bản đứng ở trên cùng của tháp công nghiệp, đồng thời với việc tham gia vào xây dựng các tầng tháp bên dưới để làm nền tảng. Các doanh nghiệp này đã tạo ra những sự liên kết kỹ thuật rất tốt và nhờ đó phát triển công nghệ cho các công ty chế tạo linh kiện của Thái Lan. Bên cạnh đó định hướng mua sắm của các công ty Nhật Bản đã khuyến khích đáng kể sự phát triển của các công ty cung ứng địa phương. Các công ty Nhật Bản tạo ra thị trường đối với sản phẩm và do vậy đã tạo ra được hệ thống cung ứng từ các công ty địa phương.

Malaysia có chính sách ưu đãi thuế, cả trực tiếp và gián tiếp, được qui định tại các luật như: Luật Đầu tư 1986, Luật Thuế thu nhập 1967, Luật Hải quan 1967, Luật thuế tiêu thụ 1972, Luật tiêu thụ đặc biệt 1976 và Luật vùng phi thuế quan 1990… Các ưu đãi về thuế trực tiếp cấp hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ nộp thuế thu nhập trong một thời gian quy định, trong khi ưu đãi thuế gián tiếp là dưới hình thức miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt  và thuế bán hàng. Bằng chính sách định hướng dòng vốn nước ngoài vào ngành CNHT, chính phủ Malaysia đã giao MIDA lập và thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế và đơn giản thủ tục hành chính nhằm thu hút FDI vào ngành CNHT. Ưu đãi thu hút DN FDI vào các ngành CNHT thông qua chính sách ưu đãi thuế cho các DN FDI đầu tư vào sản xuất máy móc và linh kiện; sản xuất các thiết bị giao thông và linh kiện phụ tùng; sản xuất các thiết bị và linh kiện điện, điện tử; sản xuất các sản phẩm nhựa…

2.2. Những chính sách hỗ trợ ngành CNHT trong nước

2.2.1. Chính sách chung

Chính sách phát triển CNHT ở Việt Nam có từ năm 2011 với sự ra đời của Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg về chính sách phát triển một số ngành CNHT, Quyết định 1483/QĐ-TTg năm 2011 về danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển, Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư quy định, CNHT là lĩnh vực được đặc biệt ưu đãi đầu tư tại Việt Nam. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển cũng đã được quy định tại Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế… song Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển CNHT ban hành ngày 3/11/2015, thể hiện rõ nhất quyết tâm phát triển CNHT của chính phủ, cụ thể như sau:

a) Nghiên cứu và phát triển: (i) Được tài trợ từ Chương trình phát triển CNHT, hỗ trợ từ các quỹ, nguồn kinh phí khác dành cho nghiên cứu, phát triển và đào tạo; (ii) Được xem xét hỗ trợ một phần kinh phí nghiên cứu và phát triển từ Chương trình phát triển CNHT đối với trường hợp tự đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ có kết quả ứng dụng mang lại hiệu quả cao; (iii) Được Nhà nước hỗ trợ tối đa đến 50% kinh phí đối với dự án sản xuất thử nghiệm các sản phẩm CNHT.

b) Ứng dụng và chuyển giao công nghệ: (i) Các dự án, đề án hợp tác giữa DN sản xuất và các đơn vị có công nghệ ứng dụng trong việc chuyển giao công nghệ được hỗ trợ một phần kinh phí; (ii) Chi phí chế tạo thử nghiệm sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển được hỗ trợ tối đa đến 50%.

c) Phát triển nguồn nhân lực: (i) Dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển được hỗ trợ kinh phí từ Chương trình phát triển CNHT cho đào tạo nguồn nhân lực; (ii) Cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ của Chương trình phát triển CNHT được ưu tiên đào tạo nâng cao trình độ ở trong nước và nước ngoài theo các chương trình đào tạo của nhà nước.

d) Hợp tác quốc tế về CNHT: (i) Mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động CNHT; (ii) Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cho các DN CNHT trong nước; (iii) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển nhân lực CNHT, ưu tiên hợp tác đào tạo sinh viên các ngành kỹ thuật CNHT tại các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; thu hút, sử dụng có hiệu quả người có trình độ cao, lực lượng trẻ tài năng hợp tác nghiên cứu, giảng dạy CNHT tại Việt Nam.

đ) Hỗ trợ phát triển thị trường: (i) Ưu tiên tham gia vào Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; (ii) Hỗ trợ một phần chi phí đăng ký thương hiệu, kinh phí tham gia triển lãm hội chợ trong nước và ngoài nước, kinh phí tiếp cận thông tin thị trường và phí dịch vụ từ Chương trình phát triển CNHT.

Các biện pháp hỗ trợ DN phát triển CNHT nêu ra trong Nghị định gồm:

+ Xây dựng hệ thống Trung tâm phát triển CNHT nhằm hỗ trợ các DN, trong đó nhiệm vụ chủ yếu là hỗ trợ về mặt công nghệ và quản trị DN. Trung tâm này bao gồm tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, trung tâm thiết kế mẫu, trung tâm kiểm định chất lượng, sàn giao dịch nguyên vật liệu, chi tiết linh kiện....

+ Chương trình phát triển CNHT nhằm hỗ trợ DN nội địa về công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, quản trị sản xuất, tạo dựng thị trường..., kết nối với các Tập đoàn đa quốc gia và các nhà cung ứng là DN FDI nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng của các DN FDI để sản xuất các sản phẩm có yêu cầu từ trình độ thấp lên cao, từ đó có thể tiến tới XK sang các thị trường khu vực và trên thế giới...

Nghị định số 111/2015/ NĐ-CP cũng có Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển bao gồm 06 ngành nghề được hỗ trợ, ưu đãi sau: Dệt - may, da - giày, điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, các sản phẩm CNHT cho công nghệ cao, được điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo từng thời kỳ. Nghị định số 111/2015/NĐ-CP đã quy định cụ thể về các ưu đãi về thuế TNDN, thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và tín dụng. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển còn được hưởng đãi về tín dụng đầu tư và tiền thuê đất…

2.2.2. Các chính sách ưu đãi phát triển CNHT

Ưu đãi chung:
- Thuế thu nhập DN: Được áp dụng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Theo đó, áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm đối với thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

+ Sản phẩm CNHT cho công nghệ cao theo quy định của Luật công nghệ cao;

+ Sản phẩm CNHT cho sản xuất sản phẩm các ngành: dệt - may; da - giày; điện tử - tin học; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo mà các sản phẩm này tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tương đương.

- Thuế NK: Được miễn thuế NK đối với hàng hóa NK để tạo tài sản cố định theo quy định của Luật Thuế XK, thuế NK và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tín dụng: (i) Dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục ưu tiên phát triển được vay với lãi suất vay tín dụng đầu tư từ nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước; (ii) Được vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với mức lãi suất cho vay theo trần lãi suất cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại từng thời kỳ.

- Thuế giá trị gia tăng: Doanh thu của sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển được lựa chọn kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, theo năm, khai tạm tính theo quý.

- Bảo vệ môi trường: Dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển được vay với lãi suất ưu đãi từ Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam cho hạng mục xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường của dự án.

Ưu đãi cho DNVVN:
- Tín dụng đầu tư: Được vay tối đa 70% vốn đầu tư tại các tổ chức tín dụng trên cơ sở bảo lãnh của các tổ chức bảo lãnh tín dụng cho các DN nhỏ và vừa theo quy định.

- Tiền thuê đất, mặt nước: Được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai.

Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các ưu đãi đầu tư theo địa bàn.

Nghị định 111 giúp các DN sản xuất sản phẩm CNHT tiếp cận dễ dàng với các chính sách ưu đãi của nhà nước, qua đó từng bước nâng cao năng lực DN và được nhà nước hỗ trợ tham gia vào chuỗi sản xuất phụ tùng linh kiện của các tập đoàn đa quốc gia sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Các DN phát triển có định hướng thông qua Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển.

Nhìn chung, cho đến nay, hệ thống chính sách khuyến khích của Nhà nước ta về phát triển CNHT đã khá đồng bộ, có rất nhiều ưu đãi để thu hút đầu tư, phát triển các DN ngành CNHT nhằm tạo tiền đề cho việc phát triển ngành công nghiệp.

Chủ trương hỗ trợ CNHT phát triển của Chính phủ Việt Nam tiếp tục được cụ thể hóa tại Chương trình phát triển CNHT giai đoạn 2016-2025 (theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017); Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển CNHT (Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 3/4/2017); Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển CNHT (Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018)… Thông qua “Chương trình phát triển CNHT, các DN sẽ được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và có cơ hội tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu.

Theo đánh giá của các tổ chức trong và ngoài nước, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển CNHT, đặc biệt là các ngành có tiềm năng xuất khẩu cũng như có chỗ đứng, khi mức sống của người dân tăng lên như hóa dầu, chế biến nông sản xuất khẩu, kinh tế biển, công nghệ thông tin, ô tô…

Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 25/5/2019 của Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025 cũng nêu yêu cầu tập trung phát triển CNHT trong ngành điện tử, cơ khí, dệt may, da giày; lựa chọn mô hình thí điểm hỗ trợ một số doanh nghiệp CNHT trong lĩnh vực dệt may, da giày, linh kiện điện tử, ô tô...

Hoạt động phát triển CNHT: Theo Nghị định số 111/2015/ NĐ-CP, hoạt động phát triển CNHT bao gồm: Hoạt động trợ giúp của cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân về CNHT, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm CNHT, hợp tác quốc tế, phát triển thị trường; đầu tư dự án sản xuất sản phẩm CNHT; cung ứng dịch vụ phục vụ CNHT.

Chương trình phát triển CNHT là tập hợp các nội dung, nhiệm vụ về hoạt động xúc tiến, trợ giúp phát triển CNHT nhằm mục tiêu phát triển sản xuất các sản phẩm CNHT.

Quy định tại Thông tư số 14/2012/TT-NHNN ngày 04/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc hỗ trợ lãi vay 15%/năm đối với doanh nghiệp phát triển CNHT cho thấy, Nhà nước thực sự quan tâm và muốn phát triển ngành công nghiệp này, song thực tế hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ của Việt Nam còn quá yếu, do đó, rất khó để có thể tiếp cận được nguồn vốn này.

Đáng chú ý là, đang có nghịch lý trong chính sách, gây cản trở việc phát triển công nghiệp hỗ trợ trong nước. Đó là, doanh nghiệp xuất khẩu mua nguyên phụ liệu từ các nhà sản xuất trong nước phải đóng trước khoản thuế VAT 10%, sau đó khi họ xuất khẩu thành phẩm thì mới được thực hiện khấu trừ. Trong khi đó, nếu doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu, mà nhập khẩu vật tư phụ liệu thì không phải đóng trước thuế VAT và sẽ được Nhà nước cho thiếu trong vòng 90 ngày, sau đó tính theo hình thức tạm nhập tái xuất, tức doanh nghiệp không phải đóng khoản thuế này.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Mục tiêu đến năm 2030, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 70% nhu cầu cho sản xuất, tiêu dùng trong nội địa; chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp; có khoảng 2.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể trong lĩnh vực linh kiện phụ tùng, phát triển linh kiện phụ tùng kim loại, linh kiện phụ tùng nhựa - cao su và linh kiện phụ tùng điện - điện tử, đáp ứng mục tiêu đến hết năm 2025 cung ứng được 45% nhu cầu sản phẩm linh kiện phụ tùng cho các ngành công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. Đến năm 2030, cung ứng được 65% nhu cầu trong nước, đẩy mạnh sản xuất các lĩnh vực sản phẩm phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao.

2.2.3. Danh mục các sản phẩm ưu tiên phát triển

Danh mục các sản phẩm ưu tiên phát triển bao gồm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong ngành dệt may, da giày, điện tử - tin học, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo và các sản phẩm hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao. 

Trong ngành dệt may, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ưu tiên phát triển gồm xơ thiên nhiên như bông, đay, gai, tơ tằm và xơ tổng hợp. Vải, hóa chất, chất trợ, thuốc nhuộm, phụ liệu ngành may như cúc, khóa kéo, băng chung cũng được ưu tiên.

Các sản phẩm như linh kiện điện tử, quang điện tử cơ bản; linh kiện thạch anh; vi mạch điện tử; pin dùng cho máy vi tính xách tay, điện thoại di động... cũng thuộc diện được ưu tiên phát triển.

Ngành sản xuất lắp ráp ô tô được Chính phủ ưu tiên phát triển các lĩnh vực động cơ và chi tiết động cơ; hệ thống lái; hệ thống phanh; bánh xe; linh kiện nhựa cho ô tô.

Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của ngành cơ khí chế tạo như khuôn mẫu, đồ gá dụng cụ - dao cắt thép chế tạo... cũng thuộc danh mục được ưu tiên.

Trong ngành công nghệ cao, các cụm linh kiện, phụ tùng cho hệ thống thiết bị sản xuất điện năng từ năng lượng mới và năng lượng tái tạo; các loại chi tiết nhựa chất lượng cao cũng là những sản phẩm được ưu tiên phát triển.

Hộp 1: Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển

	I. NGÀNH DỆT – MAY:
– Xơ thiên nhiên: Bông, đay, gai, tơ tằm;
– Xơ tổng hợp: PE, Viscose;
– Sợi dệt kim, sợi dệt thoi; sợi Polyester có độ bền cao, sợi Spandex, nylon có độ bền cao;
– Vải: Vải kỹ thuật, vải không dệt, vải dệt kim, vải dệt thoi;
– Chỉ may trong ngành dệt may;
– Hóa chất, chất trợ, thuốc nhuộm phục vụ ngành nhuộm hoàn tất vải;
– Phụ liệu ngành may: Cúc, mex, khóa kéo, băng chun.

II. NGÀNH DA – GIÀY:
– Da thuộc;
– Vải giả da;
– Đế giầy, mũi giày, dây giày;
– Hóa chất thuộc da;
– Da muối;
– Chỉ may giầy;
– Keo dán giày, Phụ liệu trang trí như khóa, khoen, móc…
III. NGÀNH ĐIỆN TỬ:
– Linh kiện điện tử – quang điện tử cơ bản: Transistor, mạch tích hợp, cảm biến, điện trở, tụ, điôt, ăngten, thyristor;
– Linh kiện thạch anh;
– Vi mạch điện tử;
– Vật liệu sản xuất linh kiện điện tử: Chất bán dẫn, vật liệu từ cứng, vật liệu từ mềm, chất cách điện tích cực;
– Linh kiện sản phẩm điện tử: Linh kiện nhựa, linh kiện cao su, chi tiết cơ – điện tử, linh kiện kính;
– Pin dùng cho máy vi tính xách tay, điện thoại di động;
– Dây và cáp điện, đèn led, tai nghe điện thoại và loa;
– Sạc pin điện thoại;
– Màn hình các loại.
IV. NGÀNH SẢN XUẤT LẮP RÁP Ô TÔ:
– Động cơ và chi tiết động cơ: Thân máy, piston, trục khuỷu, thanh truyền, bánh răng, cụm ống xả, xi lanh, cụm đầu xi lanh, trục cam, xéc-măng, van động cơ;
– Hệ thống bôi trơn: Bộ lọc dầu, bộ làm mát, bộ tản nhiệt, bơm dầu, các loại van;
– Hệ thống làm mát: Bộ tản nhiệt, két nước, quạt gió, van hằng nhiệt, bơm nước;
– Hệ thống cung cấp nhiên liệu: Thùng nhiên liệu, bộ lọc nhiên liệu, bộ lọc không khí, ống dẫn bơm nhiên liệu, bộ chế hòa khí, hệ thống phun nhiên liệu;
– Khung – thân vỏ – cửa xe: Các chi tiết dạng tấm đột dập, sắt xi, thùng xe tải, bậc lên xuống, cụm cửa xe;
– Hệ thống treo: Nhíp, lò xo đàn hồi, bộ giảm chấn;
– Bánh xe: Lốp xe, vành bánh xe bằng hợp kim nhôm;
– Hệ thống truyền lực: Ly hợp, hộp số, cầu xe, trục các đăng;
– Hệ thống lái;
– Hệ thống phanh;
– Linh kiện điện – điện tử:
+ Nguồn điện: Ắc quy, máy phát điện;
+ Thiết bị đánh lửa: Bugi, cao áp, biến áp;
+ Rơle khởi động, động cơ điện khởi động;
+ Dây điện, đầu nối, cầu chì, các loại cảm biến, thiết bị tự động điều khiển, bộ xử lý.
– Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu: Đèn, còi, đồng hồ đo các loại;
– Hệ thống xử lý khí thải ô tô;
– Linh kiện nhựa cho ô tô;
– Linh kiện cao su, vật liệu giảm chấn;
– Kính chắn gió, cần gạt nước, ghế xe.
V. NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO:
– Khuôn mẫu, đồ gá: Khuôn dập, khuôn đúc, đồ gá gia công, đồ gá kiểm tra;
– Dụng cụ – dao cắt: Dao tiện, dao phay, mũi khoan;
– Linh kiện và phụ tùng máy gia công cơ khí, máy hàn;
– Linh kiện và phụ tùng máy động lực, máy nông nghiệp, đóng tàu;
– Linh kiện và phụ tùng máy, thiết bị chế biến nông lâm thủy sản và muối;
– Dụng cụ đo lường, kiểm tra dùng trong cơ khí: Thước đo, máy đo 3 chiều, máy phân tích thành phần kim loại, máy siêu âm mối hàn;
– Chi tiết máy: Bu lông cường độ cao, ốc vít cường độ cao, ổ bi, bạc lót, bánh răng, van, khớp các loại, vỏ máy, chi tiết đột dập, hộp biến tốc, xi lanh thủy lực;
– Thép chế tạo.
VI. CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CHO CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
– Các loại khuôn mẫu: Khuôn mẫu có độ chính xác cao, khuôn đúc nhựa có độ chính xác cao;
– Các loại chi tiết cơ khí tiêu chuẩn chất lượng cao: Các loại đai ốc, bu lông, ốc vít có độ chính xác cao dùng cho các thiết bị điện tử, cơ điện tử, điện tử y tế, rô bốt công nghiệp;
– Các loại linh kiện điện tử, mạch vi điện tử để phát triển các thiết bị: Thiết bị ngoại vi, máy vi tính, đồ điện tử gia dụng, thiết bị nghe nhìn, pin mặt trời; các loại chíp vi xử lý; các bộ điều khiển (Bộ điều khiển khả trình PLC, bộ điều khiển CNC, …);
– Các cụm linh kiện, phụ tùng cho hệ thống thiết bị sản xuất điện năng từ năng lượng mới và năng lượng tái tạo;
– Các loại chi tiết nhựa chất lượng cao: Các bộ truyền động chính xác, các chi tiết có độ bền và tuổi thọ cao, chịu nhiệt và chịu mài mòn bằng nhựa;
– Cảm biến các loại: Cảm biến khí, cảm biến gia tốc, cảm biến từ trường; cảm biến sinh học, cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm, cảm biến ánh sáng, cảm biến áp suất….;
– Các loại động cơ thế hệ mới: Động cơ điện, động cơ ổ từ, động cơ servo (động cơ bước), động cơ từ kháng, động cơ tuyến tính;
– Các cơ cấu chấp hành có độ chính xác cao.


III. Những kết quả đạt được của ngành CNHT

3.1. Những khó khăn của doanh nghiệp khi tiếp cận các chính sách

Rất nhiều chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNHT đã được Chính phủ ban hành thời gian qua. Nhưng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cho biết, họ rất khó để tiếp cận được với những ưu đãi, hỗ trợ từ chính sách.

Tháng 6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm CNHT. Theo đó, doanh nghiệp có dự án đầu tư (đầu tư mới và đầu tư mở rộng) sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển, thực hiện trước ngày 1/1/2015, đáp ứng các điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm CNHT theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13 và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm CNHT thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.
Hình 1: Chính phủ ban hành nhiều chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp CNHT
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Cụ thể, trường hợp doanh nghiệp có dự án sản xuất sản phẩm CNHT mà thu nhập từ dự án này chưa được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm CNHT kể từ kỳ tính thuế được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm CNHT.

Trường hợp doanh nghiệp có dự án sản xuất sản phẩm CNHT mà thu nhập từ dự án này đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện ưu đãi khác (ngoài điều kiện ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm CNHT) thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm CNHT cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm CNHT.

Trước đó, năm 2020 Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển CNHT. Bên cạnh đưa ra những mục tiêu tổng quát, cụ thể cho lĩnh vực CNHT Việt Nam đến năm 2025 và 2030, Nghị quyết 115/NQ-CP cũng đưa ra những ưu đãi đối với doanh nghiệp CNHT. Cụ thể là giải pháp về tài chính, tín dụng: Tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi về lãi suất đối với doanh nghiệp CNHT và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển khi vay vốn ngắn hạn tại tổ chức tín dụng; nhà nước thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay trung và dài hạn của các doanh nghiệp để thực hiện dự án sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển bằng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Chính phủ cũng có Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển CNHT, trong đó đưa ra các chính sách hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển sản xuất sản phẩm CNHT thuộc danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển được hưởng ưu đãi, hỗ trợ như sau: Được tài trợ từ Chương trình phát triển CNHT, hỗ trợ từ các quỹ, nguồn kinh phí khác dành cho nghiên cứu, phát triển và đào tạo; được xem xét hỗ trợ một phần kinh phí và phát triển từ Chương trình phát triển CNHT đối với trường hợp tự đầu tư nghiên cứu và phát triển CNHT có kết quả ứng dụng mang lại hiệu quả cao; được nhà nước hỗ trợ tối đa đến 50% kinh phí đối với dự án sản xuất thử nghiệm các sản phẩm CNHT. Đặc biệt, với dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu và phát triển sản xuất sản phẩm CNHT được nhà nước giao đất, cho thuê đất và được hưởng ưu đãi sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; được hỗ trợ xem xét tối đa 50% kinh phí trang thiết bị nghiên cứu từ chương trình phát triển CNHT…

Chính sách thì như vậy, nhưng thực tế nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNHT cho biết, họ rất khó để tiếp cận được với những ưu đãi của Chính phủ, nhất là các ưu đãi liên quan đến lãi suất, tín dụng. Nguyên nhân là bởi, để vay được vốn, doanh nghiệp cần có rất nhiều điều kiện. Trong khi đó, doanh nghiệp CNHT đa số có quy mô nhỏ, khả năng tài chính hạn chế, không có hoặc rất ít tài sản bảo đảm, trong khi nhu cầu vay vốn lại lớn so với quy mô tài sản của doanh nghiệp. Hơn thế, nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp CNHT đa phần là trung và dài hạn để đầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, trong khi đó, chính sách tín dụng ưu đãi thường chỉ áp dụng cho nhu cầu vốn ngắn, phạm vi ưu đãi hẹp, chưa kể rất ít doanh nghiệp được cấp chứng nhận thuộc đối tượng CNHT ưu tiên phát triển … nên khả năng tiếp cận nguồn vốn bị hạn chế.

Để các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển CNHT đi vào cuộc sống, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp CNHT tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, thiết nghĩ, song song với việc ban hành chính sách, các bộ, ngành, địa phương cần có những giải pháp để đưa chính sách vào cuộc sống, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận được với ưu đãi. Có như vậy, chính sách mới phát huy hiệu quả, tạo thành động lực cho doanh nghiệp phát triển CNHT.

3.2. Kết quả đạt được

Năm 2014, Tập đoàn Samsung đưa ra danh sách 170 phụ kiện doanh nghiệp Việt Nam có thể cung ứng cho sản phẩm GalaxyS4 và Tab nhưng các doanh nghiệp CNHT của Việt Nam đã không thể đáp ứng được dù chỉ là linh kiện đơn giản nhất và phải chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà. Một năm sau, để không bỏ lỡ cơ hội, 4 doanh nghiệp CNHT Việt Nam đã đạt cấp độ nhà cung ứng cấp 1 của Samsung và tiếp tục gia tăng số lượng nhà cung ứng cho Samsung trong những năm sau đó. Cụ thể, đến năm 2020 số lượng nhà cung ứng cấp 1 của Samsung tăng từ 35 doanh nghiệp năm 2018 lên 42 doanh nghiệp; số lượng nhà cung ứng cấp 2 tăng từ 157 doanh nghiệp lên 170 doanh nghiệp, 240 doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lưới cung ứng của Samsung. Ngoài Samsung, hiện có hàng trăm doanh nghiệp CNHT Việt Nam đã trở thành nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng cho các hãng Toyota, LG, Trường Hải… 

Bên cạnh việc gia tăng số lượng nhà cung ứng, nhiều sản phẩm “made in Việt Nam” đã ra đời. Năm 2015, đánh dấu bước đầu phát triển của ngành công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam với sự xuất hiện của chiếc điện thoại cao cấp “made in Việt Nam” thương hiệu Bphone trên thị trường. Đến năm 2019, ô tô VinFast thương hiệu Việt xuất hiện đánh dấu vị thế mới của ngành công nghiệp ô tô đang vươn lên tự chủ trong đầu tư, sản xuất, làm chủ công nghệ và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, sau 30 năm chủ yếu làm lắp ráp với tỷ lệ nội địa hóa chưa bao giờ đạt kỳ vọng. Hiện, Việt Nam được xem là địa điểm thu hút nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như: Samsung, LG, Canon, Intel, Foxconn... Đây là cơ hội cho ngành CNHT Việt Nam tham gia tiếp cận gần hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Về phía các doanh nghiệp FDI cũng đã có những thay đổi tích cực trong sử dụng nhà cung cấp khi chú ý hơn tới nguồn cung cấp từ các doanh nghiệp Việt. Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2020, tỷ lệ doanh nghiệp FDI mua nguyên liệu đầu vào từ các doanh nghiệp tại nước xuất xứ đã giảm dần từ 58,7% năm 2016 xuống 41,4% năm 2020. Ngoài ra, doanh nghiệp FDI cũng đã giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp từ nước thứ ba hơn so với 5 năm trước. Theo đó, chỉ có 26,8% doanh nghiệp FDI cho biết đã sử dụng nhà cung cấp bên thứ ba trong năm 2020, thấp hơn so với 39% năm 2016. 

Theo đánh giá của VCCI, kết quả khảo sát tỷ lệ doanh nghiệp FDI sử dụng nhà cung cấp Việt Nam cho thấy, dường như mức độ hài lòng của những DN FDI - vốn có nguồn cung ứng đa dạng, đối với các nhà cung cấp Việt Nam đã đủ để họ ngừng sử dụng hoặc giảm phụ thuộc vào các nhà cung ứng nước ngoài. Còn theo khảo sát do Qima - một nhà cung cấp các giải pháp chuỗi cung ứng - thực hiện với hơn 700 doanh nghiệp trên toàn cầu trong tháng 3 vừa qua cũng cho thấy, Việt Nam tiếp tục được nhiều doanh nghiệp Mỹ và châu Âu lựa chọn vào chuỗi cung ứng. Cụ thể, 1/4 doanh nghiệp được hỏi trên toàn cầu đã coi Việt Nam là một trong 3 thị trường cung ứng hàng đầu, đặc biệt, Việt Nam được các doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ ưa chuộng. Tỷ lệ các doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ coi Việt Nam là một trong 3 khu vực cung ứng hàng đầu đã tăng gấp đôi trong 4 năm qua (đạt 43% trong đầu năm 2021). 

Trong số các doanh nghiệp tham gia khảo sát đã chuyển sang các nhà cung cấp khác vào năm ngoái để tránh đại dịch và các rủi ro khác, có 1/3 doanh nghiệp cho biết Việt Nam là lựa chọn hàng đầu của họ. Riêng với doanh nghiệp Mỹ, con số này thậm chí còn cao hơn, ở mức 40%. Trong số những doanh nghiệp được hỏi có ý định tìm kiếm các nhà cung ứng mới trong 12 tháng tới, có 38% doanh nghiệp Mỹ và 28% doanh nghiệp châu Âu cho biết có kế hoạch chọn Việt Nam hoặc mua thêm từ các nhà cung cấp ở đây.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngày càng hoàn thiện, các chính sách hỗ trợ phát triển CNHT và chính sách ưu đãi cho lĩnh vực này cũng đang được triển khai thực hiện góp phần hỗ trợ thúc đẩy ngành CNHT ngày càng phát triển và lớn mạnh, khẳng định việc chú trọng phát triển CNHT nhằm giúp doanh nghiệp CNHT Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu là chủ trương đúng đắn của Chính phủ và đang đem lại hiệu quả rõ nét. 

Theo Bộ Công Thương, Việt Nam hiện có khoảng 2.000 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, linh kiện, trong đó chỉ có khoảng 300 doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng đa quốc gia, tạo việc làm cho hơn 600.000 lao động. Một số doanh nghiệp sản xuất linh kiện của Việt Nam có năng lực tốt ở các lĩnh vực như: Sản xuất khuôn mẫu các loại; linh kiện xe đạp, xe máy; linh kiện cơ khí tiêu chuẩn; dây cáp điện; linh kiện nhựa - cao su kỹ thuật; săm lốp các loại… Các sản phẩm này đã đáp ứng tốt nhu cầu trong nước và được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới. 

Doanh nghiệp CNHT trong nước cũng ngày càng tích cực áp dụng các tiêu chuẩn, công cụ quản lý hiện đại vào sản xuất, chế tạo, trong đó đã hình thành và phát triển được các tập đoàn kinh tế lớn hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp cơ bản, vật liệu, cơ khí chế tạo như: Viettel, Vingroup, Trường Hải, Thành Công, Hòa Phát..., đã tạo nền tảng cho ngành CNHT, giúp các doanh nghiệp CNHT của Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. 

3.3. Hạn chế và nguyên nhân

+ Nguồn nhân lực chất lượng cao còn yếu và thiếu

Nhu cầu về sản phẩm CNHT là rất lớn, đặc biệt là khi tốc độ đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng cao. Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh, đòi hỏi chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp sẽ ngày càng khắt khe hơn, trong bối cảnh đó các doanh nghiệp ngoài việc phải đầu tư nhiều hơn cho dây chuyền công nghệ mới, hiện đại để đáp ứng yêu cầu sản xuất thì việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình này ngày càng trở nên bức thiết. Tuy nhiên, hiện trạng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp CNHT ở Việt Nam mặc dù có lực lượng lao động dồi dào, cần cù, nhưng hiện nay nguồn lao động có chất lượng cao vẫn còn quá ít chủ yếu là các lao động giản đơn, chưa qua đào tạo chuyên ngành ứng dụng công nghệ cao vào quá trình sản xuất quá trình lao động, ngoại ngữ và hạn chế trong việc thích nghi môi trường có áp lực cạnh tranh cao. Nhiều doanh nghiệp còn chưa gắn kế hoạch phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu phát triển sản xuất nên có sự hụt hẫng về đội ngũ, không chủ động nguồn nhân lực chất lượng đào tạo thấp đã làm ảnh hưởng đến chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng, chất lượng kỹ sư, công nghệ viên, kỹ thuật viên và công nhân. Đặc biệt là lao động có tay nghề còn rất yếu so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia... điều này khiến cho rất nhiều doanh nghiệp bị mất các hợp đồng sản xuất cũng như nhận được sự đầu tư của các doanh nghiệp CNHT lớn trên thế giới...nguyên nhân dẫn tới việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ có nhiều nhưng tựu chung là do quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ngành CNHT còn nhiều vấn đề bất cập so với yêu cầu. Chưa có một chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong ngành CNHT một cách toàn diện và dài hạn, mang tầm quốc gia để định hướng các cơ quan, đoàn thể cùng phối hợp hành động.  

+ Các chính sách hỗ trợ chưa thực sự hiệu quả

Mặc dù đã có những văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát triển CNHT, tuy nhiên các chính sách được ban hành chậm. Chính sách thu hút các doanh nghiệp FDI chưa gắn với các ràng buộc về trách nhiệm phát triển hệ thống nhà cung ứng nội địa tại Việt Nam. CNHT có mối liên hệ hữu cơ với các ngành sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, tuy nhiên chính sách tạo ra các liên kết giữa các doanh nghiệp này và các doanh nghiệp CNHT còn chưa được hình thành. Mối quan hệ ràng buộc giữa các ưu đãi của các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm hoàn chỉnh và nghĩa vụ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa được thể hiện trong bất kỳ văn bản qui phạm pháp luật nào. Ở giai đoạn đầu phát triển, ngành CNHT còn nhiều hạn chế và yếu kém, chưa đủ nguồn lực để vươn ra chiếm- lĩnh thị trường nước ngoài, vì vậy thị trường nội địa đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, các chính sách phát triển các ngành công nghiệp chính như ô tô, cơ khí, điện tử, dệt may…nhằm tạo thị trường cho CNHT cũng chưa đạt được những kết quả như mong muốn, gây ra các hạn chế trong việc phát triển chuỗi sản xuất trong nước và quốc tế, khiến dung lượng thị trường cho ngành CNHT thời gian vừa qua không đủ để thúc đẩy sự phát triển của ngành này.

Trong khi đó, một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ tuy đã được quy định trong nghị định số 111/2015/NĐ-CP, nhưng chịu sự điều chỉnh của các luật chuyên ngành (như Luật Đất đai, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Đấu thầu…). Việc tổ chức thực hiện một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ còn gặp nhiều vướng mắc như chính sách bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ qua hệ thống ngân hàng phát triển, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong CNHT. Các cơ chế về ưu đãi tín dụng đầu tư, tiền thuê đất, đặc biệt là phân bổ nguồn lực để triển khai các chính sách về CNHT chưa được cụ thể hóa…Việc thiếu các cơ chế này khiến doanh nghiệp CNHT khó khăn trong việc tiếp cận các hỗ trợ và ưu đãi. Bên cạnh đó, công tác thực thi chính sách về CNHT còn rất hạn chế chưa tạo ra các chế tài chặt chẽ buộc phải tuân thủ về việc bố trí các nguồn lực để triển khai. 

3.4. Cơ hội và thách thức

Hệ thống luật pháp Việt Nam chưa có Luật riêng để điều chỉnh chính sách khuyến khích đầu tư và phát triển CNHT, trong khi các nước phát triển mạnh CNHT đều phát triển dựa trên khung pháp lý Luật điều chỉnh riêng về lĩnh vực này.

Hiện nay, nhu cầu về các sản phẩm phụ trợ tại Việt Nam ngày càng đa dạng và có đòi hỏi cao hơn về chất lượng so với trước đây. Điều này xuất phát từ sự gia nhập thị trường thế giới, thực tiễn phát triển của nền kinh tế tri thức trên phạm vi toàn cầu, và nhất là từ những đòi hỏi cấp thiết của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đại dịch Covid-19 tác động đến các chuỗi cung ứng toàn cầu, gây ra những gián đoạn cục bộ vào những thời điểm dịch bệnh căng thẳng nhất. Đồng thời, dịch bệnh cũng đã khiến những điểm yếu lớn nhất của ngành công CNHT tại Việt Nam, đó là: nội lực của ngành sản xuất hạn chế, phụ thuộc rất lớn vào các chuỗi cung ứng nước ngoài; CNHT kém phát triển khiến Việt Nam không tự chủ được về các yếu tố đầu vào của sản xuất dẫn đến tình trạng phụ thuộc phần lớn vào linh phụ kiện, nguyên, vật liệu nhập khẩu. Nhập siêu các yếu tố đầu vào cho sản xuất kéo dài từ nhiều năm trở lại đây tạo ra nút thắt trong phát triển công nghệ cao (dù các ngành này luôn được ưu tiên phát triển và thu hút đầu tư). Đồng thời, giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp nội địa rất thấp hoặc năng lực cạnh tranh thấp hơn so với hàng nhập khẩu.

Tình trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó cũng có những hạn chế về thực thi ngân sách và nguồn lực để tổ chức thực hiện các chính sách ưu đãi. Ví dụ như, vẫn còn thiếu các chính sách phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được ưu tiên phát triển như điện tử, cơ khí, sản xuất và lắp ráp ô tô, dệt may, da giày… nhằm tạo thị trường cho các sản phẩm CNHT. Một số chính sách tuy đã được ban hành, nhưng vẫn chậm so với thực tiễn, chưa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển CNHT. 

Do đó, trong thời gian tới, các chính sách ưu đãi đối với các dự án sản xuất sản phẩm CNHT cũng như chính sách tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu cần tạo được động lực cho các DN nội địa, thu hút và tạo điều kiện để tăng số lượng các doanh nghiệp Việt Nam tham gia các chương trình hỗ trợ, cũng như thực sự hấp thụ được các ưu đãi, ưu tiên về phát triển sản phẩm CNHT đáp ứng đủ điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các chính sách cần tránh sự dàn trải, đảm bảo công bằng nhưng vẫn phải có trọng tâm, thông qua quá trình sàng lọc khách quan, công bằng các doanh nghiệp phù hợp cả về nhận thức, độ quyết tâm và năng lực để thâm nhập vào lĩnh vực CNHT. Đặc biệt, các chương trình nghiên cứu và phát triển, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cần thực chất hơn nữa, giảm thiểu các chương trình đào tạo lý thuyết, tăng tính ứng dụng, thiết kế cụ thể, chi tiết phù hợp hơn với từng nhóm ngành, nhóm tuổi, nhóm trình độ để đảm bảo “chậm, ít nhưng chắc” trong điều kiện nguồn lực, đặc biệt là tài lực sau đại dịch COVID-19 thiếu thốn. 

Đặc biệt, các chính sách cần được đặt trong tổng hòa định hướng Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi các hoạt động kinh tế - xã hội, mở ra cơ hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các nền kinh tế. Nhiều nước trên thế giới đã và đang xây dựng, thực hiện các chính sách khác nhau để chủ động khai thác lợi ích của các công nghệ mới, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư có tiềm năng đem lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế như: cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất; các mô hình kinh doanh có chi phí cận biên rất nhỏ, tạo hiệu ứng mạng lưới; cơ hội phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới;...

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng thể hiện nhiều thách thức đối với nền kinh tế. Cụ thể như: (i) có thể thay đổi cơ cấu việc làm, gây tình trạng thất nghiệp trong nhóm lao động kỹ năng thấp, từ đó dẫn tới áp lực về bất bình đẳng xã hội; (ii) tạo rủi ro lớn hơn về an toàn, an ninh thông tin do các hoạt động kinh tế - xã hội được thực hiện nhiều hơn trên môi trường số; (iii) thách thức phát triển kinh tế và công nghệ đối với các nước đi sau vì các mô hình kinh doanh mới có thể tạo ra sức cạnh tranh vượt trội và có thể dẫn đến độc quyền trong sản xuất, kinh doanh; (iv) thách thức trong xây dựng thể chế và pháp luật do sự xuất hiện các mối quan hệ kinh tế - xã hội mới trên nền tảng số, như: các loại tài sản mới, các mô hình kinh doanh mới, hoạt động kinh doanh xuyên biên giới. Sự không tương thích giữa thể chế, pháp luật và thực tiễn kinh tế có thể tạo ra xung đột hoặc cản trở phát triển; và (v) rủi ro tụt hậu xa hơn đối với các nước chậm thay đổi, không kịp thời tranh thủ các lợi ích của cuộc cách mạng công nghiệp này.

Nhận thức được lợi ích của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đảng và Nhà nước ta đã có định hướng xây dựng chính sách và một số chương trình để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nhấn mạnh tới ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cụ thể là: Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhấn mạnh “khai thác triệt để thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 52-NQ/TW) xác định "Chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội…". Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 50/NQ-CP); ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 749/QĐ-TTg).

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 52-NQ/TW, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030. Theo đó: Các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

Mục tiêu đến năm 2025:

- Duy trì xếp hạng Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thuộc 3 nước dẫn đầu ASEAN;

- Chỉ số An toàn, an ninh mạng toàn cầu của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu;

- Chỉ số Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN;

- Kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP; năng suất lao động tăng bình quân trên 7%/năm;

- Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; 80% dân số sử dụng Internet; 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%;

- Có ít nhất 3 đô thị thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng điểm (Bắc, Trung, Nam) và triển khai mạng 5G tại các đô thị này.

Mục tiêu đến năm 2030:

- Duy trì xếp hạng Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của WIPO thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới;

- Chỉ số An toàn, an ninh mạng toàn cầu của ITU thuộc nhóm 30 nước đứng đầu;

- Chỉ số Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc thuộc nhóm 50 nước đứng đầu;

- Kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP; năng suất lao động tăng bình quân trên 7,5%/năm;

- Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang; phổ cập dịch vụ mạng di động 5G;

- Hoàn thành xây dựng Chính phủ số;

- Hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung; từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới.

3.5. Giải pháp phát triển CNHT nhờ thay đổi các chính sách

Rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ và phát triển CNHT là ưu tiên hàng đầu.

Hoàn thiện thể chế về ứng dụng hiệu quả CNHT theo hướng đảm bảo hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường; sản xuất sản phẩm, dịch vụ, hình thành doanh nghiệp và phát triển một số ngành công nghiệp CNHT cho công nghệ cao góp phần gia tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Việt.

Trong đó, đặc biệt lưu ý điều chỉnh, bổ sung nội dung về hợp tác quốc tế, phát triển thị trường trong Nghị định sửa đổi Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển CNHT. 

Để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, các mặt hàng của doanh nghiệp cần đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy, cần có chính sách ưu đãi và cơ chế đặc thù cho doanh nghiệp mở rộng và phát triển công nghệ sản xuất các sản phầm CNHT, trong đó ưu tiên phát triển công nghệ cao.

- Xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc biệt, có tính đột phá đối với việc xây dựng và vận hành các trung tâm đổi mới sáng tạo.

- Cụ thể hóa các giải pháp, chính sách về phát triển CNHT trong khuôn khổ các chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp như được nêu tại các Nghị quyết số 19/NQ-CP (các năm 2014 - 2018) và Nghị quyết số 02/NQ-CP (các năm 2019 - 2020) về cải thiện môi trường kinh doanh; Nghị quyết số 35/NQ-CP (năm 2016) về hỗ trợ doanh nghiệp; Chỉ thị số 20/CT-TTg (năm 2017) về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; Nghị quyết số 139/NQ-CP (năm 2018) về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào quản lý nhà nước vào lĩnh vực CNHT.

- Tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên cơ sở tái cơ cấu mạnh mẽ từng ngành, từng lĩnh vực và khai thác triệt để thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật để doanh nghiệp tự chủ và tận dụng cơ hội đưa các sản phẩm CNHT Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh đó, nhà nước phải đưa ra những chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp phát triển và chủ động tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Hiện nay, những mặt hàng CNHT của Việt Nam chủ yếu là sản phẩm thô do năng lực sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu quốc tế. Điều này không chỉ làm tăng giá thành sản phẩm mà trong nhiều trường hợp sự phụ thuộc này còn gây ra gián đoạn chuỗi cung ứng, nhất là thiếu hụt đầu vào khi chưa kịp nhập khẩu.

Trong thời gian tới, để chủ động được nguồn cung về sản phẩm CNHT, cần cải thiện năng lực sản xuất thông qua việc tăng cường đầu tư cho phát triển công nghệ và đào tạo kỹ năng của nhân lực tham gia sản xuất. Tăng cường đầu tư phát triển CNHT công nghệ cao đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Tập trung đào tạo nguồn nhân lực thông qua giáo dục kết hợp với nghiên cứu thực tiễn và chuyển giao công nghệ sau nghiên cứu để doanh nghiệp CNHT có nhân lực chất lượng đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các cơ hội giao lưu, hợp tác quốc tế. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia vào các chương trình hỗ trợ, hiệp định hợp tác với nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc chuỗi cung ứng toàn cầu.
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